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Sách näy gồm 12 bài giảng, cắt nghĩa 12 
điều Kinh Tin Kính. Tôi dà don mà day lë dao 
cho con chiên tôi. Tiếng nói đơn-sơ tầm-lhường ; 
có người thông thạo tiếng Annam coi sửa cho 
trủng cách xuôi câu. 

Nau nghĩ đương đời biển loạn có người 
Phán-giáo mượn tiếng < tin lành » mà gieo 
có lùng vào ruộng lúa Hói-thánh, nên tôi mới 
đem ra mà xuất bán. — Tróng giáo nhơn ai 
nấu nhờ sách tóm tắt ró ràng nầu mà coi đi 
coi lai cho thông thuộc lề đạo, cho khói bị 
người lừa dối. Tróng cho các Кё day bao-đồng 
chầu-nhưng được nhờ sách mọn nầu mà giảng 
cho trẻ con cùng người mới học đạo đành 
rành những đều cần kíp. Sau hêl trỏng sách ` 
nhỏ nầu cüng sinh phần ích cho các đẳng trong 
muôn môt, đề nhắc nhớ con chiên cho được 
thêm biết đều chon thật phái lin. 


BÀI GIÁNG 
VỀ MƯỜI HAI BIÉU KINH TIN KÍNH 
mm... 
_ Giảng về phải ra sire cho biết lẽ đạo 


Kẻ có đạo phải ham hố cho biết lé dao, 
thì mới giữ đạo đặng. Có đạo mà chẳng giữ 
lề đạo day, thì cũng như người không có đạo, 
hay là gi dao mà không biết lề đạo, thìsbiết 
đâu mà giữ ? — Ai làm việc øì, thì phải thuộc 
biết việc ấy, mới làm đặng. Công việc phần 
xác, người ta còn ra sức học tập cho biết mà 
làm, cho đặng nhờ ính lợi, dầu phải nặng nề, 
mệt khô, tốn của tốn công lâu ngày, thì cũng 
ra sức cho thuộc biết. Có kế học đôi ba năm 
mới đặng một nghề. Có người học đôi ba 
mươi năm cho đặng chức đặng danh, đề mà 
nhờ, Việc xác là việc hay qua, nám mươi 
năm, bảy mươi năm, rồi thì phải hết, phải bỏ, 
mà người ta còn ra sức học tập. Mà việc giữ 
đạo là việc nhút, việc trong; vì chết rồi, thi 
phải có đời sau, là đời vô cùng : một là đặng 
thưởng đời đời, hai là phải phạt vô eùng. Hai 
đều ấy môi người phải có một, chẳng ai 


~ 


ED no 


không. Việc trong, việc bền dai làm vậy, thi 
chẳng đáng lo, chẳng đảng sợ lắm sao ? chẳng 
đáng học tập cho biết mà giữ cho khỏi phạt 
cùng đặng thưởng sao ? 

Và lại việc phần xác là việc con mắt ngỏ 
thấy, mà còn phải có sách có thầy mới làm 
đặng. Mà việc linh hồn là việc thiêng liêng 
không thấy ; mà không sách, không thầy, 
không hoe lập, thì làm роо nào cho nén dáng? 
Mà nếu làm chẳng nên, thì trốn đâu cho khỏi 
phat ? chạy đâu cho tới phước ? Ké giữ dao 
vô sư, vô sách, không biết đâu là phước, không 
biết đâu là tội, thật là kẻ vô phước : vì nó 
không theo đèn đuốc, một lần lần theo đàng 
tối tám, mà khi đã cùng đàng, thi té xuống 
hoà ngục. — Chúa phán rằng : « Né chẳng 
sinh ra ở đời thì có phước hơn. » — Ta lại 
nói rằng, sinh ra làm chỉ mà chẳng lo thân, 
đề cho mình phải phạt đời đời ? Đặng các 
việc đời nầy : của cải, quờn chức, xinh tót, 
sống lâu, chữ nghĩa, mà mất việc đời sau thì 
có ích gi? Vì việc đời này là việc phải hết, 
mà việc đời sau là việc vô cùng, Sách thánh 
rằng: < Các giống mày đã sắm ở đời nầy, 
đến sau là của ai máy có biết chăng >? Ấy 
vậy lo cho biết những đều phải tin, những lé 
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; phải giữ trong dao, mà thờ Chúa cho nén, 


cho sau đặng phước đời đời, là việc chính 
phải lo, vì là việc bền dai, đặng hưởng nhờ 
chẳng hay hết, Chúa sinh ta ở đời, là eó ý cho 
ta giữ đạo cho nên, cho ngày sau đặng về cùng 
Chủa mà thôi. Còn các việc đời nầy là việc 
thêm, việc giúp phần xác cho đặng lo phần 
linh hồn. 

Vã lại các lề trong đạo, thì nhiều lắm, các 
dàng thượng trí học lâu năm cüng chẳng hết, 
mà các giáo hữu thì Chúa chẳng buộc học 
rộng, xét nhiều như vậy. Chúa buộc các giáo 
hữu học những đều chính phải tin, những lẽ 
thường phải giữ trong bồn phận mình mà thói. 
Mà những đều như vậy chẳng phải là khỏ quả, 
hay là nhiều lắm mà sợ ; vì buộc mỗi người 
phải học, phải biết, phải giữ theo sức mình 


та thôi. Mà cüng chẳng ai học thế, giữ thế 


cho ai dáng, cüng chẳng ai định ly làm sách, 
làm thầy cho mình dáng. Có một kẻ đã hoc 
cùng Hội Thánh, là các Япо linh mục là 
chính kë Hội-thánh sai giáng day lề đạo cho 
các giáo hữu mà thôi, 

Lập trường cho các giáo hữu đến học lẽ đạo, 
thì là việc chẳng tiện ; cho nên các giáo hữu 
phải siêng năng đến nhà thờ doc kinh, xem 


lễ, nghe giảng, nghe doc sách, cho thuộc biết - 
những đều phải tin, những lé phải giữ cho. 
phần mình. Ai nấy phải năng đi nhà thờ. 
Hôm nay biết đặng một đều, bữa khác biết 
thêm dáng đôi ba đều. Thay đôi nhau mà đi, 
người nầy nghe đặng, biết đặng, thì người 
khác cũng nghe cũng biết dáng, va; lần lần 
mỗi người cũng thấm đặng, biết đặng đều 
phải tin, đều phải giữ, mà lo sắm đặng phước 
đời sau cho mình. 

Đến nhà thờ một giờ, nửa giò, cũng 
chẳng phải là mệt, là sút thân xác, hay là 
phải thiệt hại lắm đâu. Công ấy Chúa chẳng 
bó qua, Chúa lòng lành sẽ trà cho ta, hoặc 
đời nầy, hay là đời sau, vì ta có lòng ham hó 
cho biết đàng thờ Chúa. 

Ta lại khuyên riêng ai nấy nắng đến nhà 
thờ đọc kinh xem lé : phải đi cho bền, vi 
việc đó đẹp lòng Chúa, và dáng ơn Chúa lắm, 
Nhà thờ là nơi Chủa ngự riêng, dé cho người 
ta kính thờ cầu xin ; mà đến đó nhiều người 
hiệp làm một cùng nhau, thì lại đặng thông 
nhờ công nghiệp cùng nhau trước mặt Chúa. 
B. C. Giêsu phán rằng : « Khi nào đôi ba 
người trong chủng con hiện một cùng nhau 
mà kêu tên Ta, thì Ta ở giữa chúng con 9, 
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 Chüa giàu có, rộng rãi, chẳng tiếc on phần 


hồn, phần xác cùng những kẻ hiệp nhau trước 
toà Chúa ngự. Việc đọc kinh & nhà minh là 
việc cựœ®chẳng dà, vì nhà mình là nơi chẳng 
xứng đảng, cũng chẳng có sự thông eông 
cùng ai, Hãy năng đến nhà Chúa ngự, mà hiệp 
nhau cho đặng nhờ đời nầy, cho đời sau đặng 
đến nước Chúa ngự, hiệp nhau mà hưởng đời, 
Giảng cho biết Kinh Tin Kính 
là Kinh trọng. 


Căn bồn dao B. C. T. tóm lại trong hai 
kinh ván ván, các bón dao, mọi nguoi đều 


thuộc : là kinh Tin kinh và mười điều гап. 


Phần thưởng, phần phat mọi người đều ở 
trong hai kinh ấy. Thiên đàng, hoả ngục cho 
cả loài người ta cũng đều gồm lại trong đó. 
Kinh mười điều răn dạy những đều phải giữ; 
kinh Tin kinh day những lë phải tin. Song tin 
là việc phải có trước, vì chẳng tin thì giữ 
chẳng dáng. Và lại tin là việc ở trong lòng, 
mà nếu chẳng bày giải gốc tích sự lý những 
đều day tin cho minh bạch, thì lòng tin sao 
dáng ? Bói dó moi người phải thuộc kinh Tin 
kinh và phải biết kinh ấy là kinh trong lắm, 


a dE ла 


là kinh bói trời dem xuống, day những điều 
phải tin, cho đặng lên trời. Vì các thánh tông- 
đồ đã học böi B. C+ T. T. soi dạy, cùng đã 
hiệp nhau mà đặt kinh ấy, đề cho các ồn dao 
khắp thé gian, già, trẻ, nam, nữ, tối, sáng đều 
thuộc đặng, và tin đặng một khuôn rập như 
nhau cho khỏi sai lạc. 

Kinh Tin kính là luật chung buộc mọi 
người phải tin các đều Chúa truyền dạy. Đầu 
mà kẻ mới vào đạo, thì đã buộc vào luật tin 
nầy, trước khi chưa thành người có đạo và 
nén con B. C. T. Vi khi gần chịu phép rửa tội, 
thì buộc phải hỏi từ đều trong kinh nầy rằng: 
Có tin... cháng ? có tin... chăng? và buộc 
phải thưa lai từ đều rằng : tôi tin, tôi tin. Ау 
là xưng ra mà khấn hứa trước mát Chủa, 
đầu phải lao đao, đầu phải chết vì việc giữ 
duc tin, thi trọn doi cũng giữ một lòng tin 
luôn các đều trong kinh nầy. 

Kinh này là kinh phải đọc hãng ngày cho 
có y t, mà xưng ra trước mặt Chúa, lòng 
mình tin vững vàng các déu trong kinh day, 
cho dáng làm việc đức-tin, vì Hội-thánh dạy 
các bón dao phải làm việc đức-tin. 

Kinh nầy là kinh Ð. C. T. ba Ngôi dà 
ưng truyền choloài người ta giữ cho dáng 
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` "phuóc thiên dàng. Những kë đã dáng hưởng 
phước thiên đàng, thì đều đã tin giữ kinh 
näy, khi còn ở thế gian. | 

Người ta doc kinh nầy ở thế, thì các thánh 
Thiên thần, các thánh nam nữ trên trời đều 
ưng vui, cùng chịu các lẽ người ta xưng ra là 
lề chơn thật. 

Kinh nầy khi doc, thì đặng phần thông 
công cùng các kẻ tin thờ Chúa ở khắp thể 
gian, 

Kinh nầy có sức làm cho dáng lòng vững 
vàng, và trông cậy ngày sau đi tới nước Chúa. 
| x Kinh nầy có sức trừ dáng tình tw duc và 
| - - phá dáng chước ma qui khuấy hại, абі phỉnh, 
E Kinh nầy không chịu doc ngoài miệng, 
| š mà trong lóng khóng doc, nghia là miéng doc 
| 
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| та lóng khóng tin, khóng kinh, khóng hiéu các 
@ lời minh doc. Vi Hội-thánh không có y truyền 
day kinh nầy cho bồn đạo đọc lấy tiếng, 
x song phải đọc lấy lòng thành kính, tin, biëu, 
E Con nhà có dao tir ngày mói sinh ra cho 
|. | đến chết, thì đều có kinh Tin kính däm thấm 
- . хао minh. Ngày mới sinh ra chia phép rita tội, 
E thì dà đem kinh Tin kính vào minh. Khi đã 
x khôn lớn, thì thuộc, hiéu, tin, vung, kinh các 
đều kinh ấy дау, | 
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Đến ngày gần chết, thì lai phái giữ kinh | 1 | 


ẩy nhặt lắm, vì đức tin là neo thần muc thánh, 
gin giữ, chi dàng cho linh hồn tới quê thật 
thiên đàng. 

Bỡi đó các bón đạo trong các nước thế 
gian đều có kinh Tin kinh, và tin vưng một 
thể như nhau hết thầy. 

Kinh Tin kính là bón chính chỉ dẫn cho 
khỏi lạc đàng lên thiên đàng. Kinh nầy cüng 
như thuẫn đổ linh hồn cho khỏi tên ma qui 
bắn giết. Kinh Tin kính là như thể riêng kë có 
đạo phải mang trong minh khi còn ở thế, cho 
đặng phân biệt con B. C. T. với con ma qui. 
Kinh ấy là đơn bằng chắc chắn cho ngày sau 
linh hồn phán phát lước vào cita thiên đàng. 

Trong kinh Tin kính có mười hai đều day 
phải tin. Mà trong bài giảng nầy là giảng cho 
biết kinh Tin kính là kinh trọng, và bây giờ 
cắt nghĩa trước ba chữ này : tái, tin, kính, cho 
ai nấy rổ biết cách dùng kinh ấy cho nén. 
Còn mười hai đều tin, thì ta sẽ giẳng từ điều 
trong bón nầy. 

I: — Nói rằng : tôi tin, mà chẳng nói rằng : 
chúng tôi tin. Vì chúng tôi là tiếng chỉ nhiều 
người xưng chung. Mình tin, mà sự tin là ở 
trong lòng, chẳng ai biết dàng lòng ai tin thật. 


Nếu hiệp nhau mà xưng chung гапо : chủng 
tôi tin, Át là lời абі phỉnh. Cho nén phải nói 
rằng: tôi tin, vì lòng ai tin thì miệng näy xưng 
ra, chẳng ai trà trộn, gởi lơi, bạ tiếng bề 
ngoài đặng. Cũng chẳng ai chắc đặng lòng ai 


tin, mà xưng thế, tin thé cho ai dáng. 


IL — Nói rằng : tin. Chữ tin nghĩa là lòng 


lấy các đều trong kinh Tin kính làm thật, dầu 


mắt không thấy các đều ấy, thì lòng cũng tin 
thật các đều ấy có như vậy. Vì Chúa chon 


thật đã truyền dạy các đều ấy, thì đã đủ mà 


lấy làm chắc. Và lại sự tin có nhiều khi mắt 
không thấy, mà lòng cũng tin đặng. Giả như, 
kế hậu sinh chưa hề thấy ông bà mình để 
khuất mặt. Mà có chối đặng mình không có 
ông bà, vì chẳng thấy mặt chăng ? Giả như, 
vua ra chỉ rằng : kỳ nầy đại xá tù đồ cả thảy. 
Mà có ai trong tù chẳng tin, cùng chẳng chịu 
ra khỏi ngục, vì không thấy vua phán cùng г 
mình chăng ? 

III: — Nói rằng : tôi tin kính B. C. T. — Vì 
tin có B. C.T. thì chưa đủ, song phải tin có 


B. C. T. và lòng phải kính thờ P. C. T., thì 


mới gọi là đức tin, vi ma qui cũng tin có Chúa, 
mà chẳng kính thờ Chúa, cho nén phái phạt 
đòi đời. | 


= lỗ — 


Và lại sự tin kë có đạo, Hội-thánh gọi là 
đức tin, vì tin mà lòng kính thờ, cùng ra sito 
làm các việc đấng mình tin dạy lâm, thật là 
việc công lao, là việc nhơn đức. Ngày sau 
đặng phước thưởng công vô cùng. 

Xin Chúa ba Ngôi xuống ơn giúp các giáo 
hữu dáng lòng ái mộ nghe, hiểu, thuộc, nhớ, 
tin, vưng các điều trong kinh Tin kính cho nên, 
hầu sau đặng hiệp làm một cùng các kë tin ở 
chốn bằng an vinh hiền đời đời. 
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GIẢNG 
MƯỜI HAI BIEU KINH TIN KÍNH 


— 5 سوق‎ 
ĐIỀU THỨ NHÜT 


Kinh Tin kính rằng ; Tôi tin kinh D. C. T. 
là Cha phép tắc vó cùng dựng nên trời dát. 


Điều thứ nhứt nầy giảng về B. C. T. là 
đấng dựng nên trời đất. _ 
=- Niéetao hoá càn khôn, là việc thải quá, 
phải có dáng chí linh thượng cực, thì mới làm 
dàng. Cho nên trước hết phải giải chỉ cho biết 
có dáng tạo hỏa chí linh là B. C. T. thì mới 
tin dáng B. C. T. dà dựng nên trời đất. 

Hãy ngửa mặt xem lên : kìa trời cao lộng 
lộng, hằng che phủ vững bên. 

` Mặt trời sáng nóng, roi xuống khắp nơi 

ban ngày. Mặt trăng tỏ rõ soi thấu ban đêm. 
Các ngôi sao vô số hiện bày rực rë, chia phân 
hàng ngũ. 

Hãy trở mặt xem tới. Kìa đất rộng mù mù, 
hãng chở nuôi vững chắc, núi biên muôn vật 


tró sinh liên tiếp. 


- Trời đất cao rộng cực kỳ thé ấy, là chứng 
chắc có dûng phép tắc vô cùng dà dựng nén, 
mới -có dáng, vì trời đất là giống vô tâm trí, 

m di ra 


không có phép tắc, cũng chẳng có sức mạnh 


mà tự lập đặng. ү 


Cũng chẳng phải trời đất boi không mà 
có dáng. Bởi có mà ra không, thi là hiệp ly. 
Song bỡi không mà có, là đều phi ly. Nào có 
vật gì bởi không mà có dáng ? Dầu vật nhà 
hèn, thì đều có cán bón moi có ra dáng. Như 
sợi tóc, như cải kim, cái rác cũng chẳng bổi 
không mà có đặng. Phương chi trời đất, cơ 
hội dường ấy, mà không có đấng nào phép tắc 
sinh dựng ? Mà đấng phép tắc ấy, thì ta gọi 
là B. C. T. 

Đăng làm người biết luận ly, tua khá 
nghiệm xét đều nầy nữa : hãy xem muôn loài 
muôn vật dưới đất nầy, khéo léo, khuóng ráp 
thì biết có B. C. T.. Kia muôn loài, muôn vật 
trong thế gian nầy, đều eó tư thé lạ lùng. Các 
giống cây, có, đều có sắc riêng; dầu một 
giống chim nhỏ hèn, thì cũng có tỉa vé thế thần : 
mỏ, miệng, đầu, đuôi, chon, móng, nương đỡ 
ý tử, lông cánh thuận xuôi, êm gió. Tràáng, 
đen, xám, đỗ, điềm vé xửng đổi, tươi màu. 
Muôn vật khéo lạ thề ấy, ai sinh ra mà có 
dáng ? Nếu nói rằng: nói nó sinh ra, thì ta 
lại hồi rằng : ai sinh nói nó đầu hết cho có nò‡ 
thê ấy mả nối sinh như vậy ? 


v. d Г. Їй 
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| Lai hãy coi muôn vật đều giữ khuóng гар 
riêng, chẳng hề sai hủ. Kia nòi nào, sắc nào, 
tảnh nào, thì còn như vậy luôn trong thé gian. 
Chẳng khi nào giống cây lá tròn, sắc xanh, trái 
ngọt, mà sinh ra cây lå vuông, sắc tím, trái 
cay bao giò. Chưa hé thấy gà sinh thô, thổ 
sinh rắn, hay là rắn có cảnh hay bay, bay liệng 
bao giờ. Chưa hề thấy lửa có tánh lanh mát, 
mà nước đốt và tiêu vật dàng bao giờ. 

Lại mỗi loài đều ưa hạp nòi mình, cùng 
thương mến giống bói minh mà sinh га, chẳng 
dành đứt bó. Thật là muôn vật muôn loài сл 
nhiều bội số, mà mỗi loài mỗi vật đều khéo 
léo mực thưởc chẳng sai. 

Ai mà đứng làm đại công trong muôn vật 
như vậy ? Ai mà gìn giữ khuông гар trong 
muôn vật cho bền vững chẳng sai như уйу? 
Ailàm cho có trời che đất chớ cùng gìn giữ 
cho khỏi day động như vậy ? Ai làm cho có 
ngày đêm, mưa gió, cùng gìn giữ thì tiết điều 
hoà như vậy ? 

Hoặc nói rằng : trời đất là bởi tinh cờ mà 


có, Đều йу là phi ly, vì chẳng có sự gi là tinh 
cờ thật. Nếu có sự tình cờ, thì Unh cờ cho ke 
chẳng biết trước gốc tích sự Яу mà thói. Vốn 
mọi sự đều cỏ căn bồn hết, chẳng có sự gì bỡi 


không, hay là bỡi tình cờ mà có đặng. Dầu 


một vật hèn ngó thấy, thì cũng phải tin chắc ` 
là của ai đã làm. Giả như ngỏ thấy áo rách bó ` 


giữa đàng, thì cũng phải tin chắc là áo ai đã 
may, cùng đã bỏ đó, chẳng phải áo bởi không, 
hay là bởi tình cờ mà hiện ra. Phuong chỉ 


trời đất muôn vật dường ấy, mà chẳng có ai - 


đã dựng làm, cùng gìn giữ cho còn như vậy 
sao dáng? | 

Khóng-Tir nói rằng: khí thái-cuc sinh 
trời đất. Không-Tử thật là phi lý, vi thái cực 
là khí cả, mà khí là giống vô tâm trí, mà sinh 
muôn vật khéo léo tri huệ dường ấy sao dáng? 
khí là giống tiêu tan, mà sinh trời đất bền 
chặc như vậy sao đặng ? 

Vậy thì quả thật trời đất muôn vật là 
chứng chắc, phải có một đấng sanh thành bảo 
dưỡng. Mà đẳng sanh thành y, thi ta gọi là 
D.C.T., cho nên chắc phải có D.C.T. 

Đấng làm người có trí hay nghiệm xét, hãy 


nghi đều nầy nữa, chẳng những trời đất làm | 


chứng cỏ B.C.T., mà loài người ta cũng làm 


chứng có B.C.T. nữa. Кіа các dàn thế gian, đầu ` 


mà dân mọi rợ đốt nát, thì đều có việc thờ 
phượng, kẻ thờ trời, kẻ thờ đất, người thờ giống 
nọ, giống kia, chẳng ai chịu đề lòng mình ở 


| 
| 
= °ў Št [ 
Et: 
N СТ É ì 
"AE | 
< sa 
gno 
`... 
' | 
` [ 
42" | 
* | š 
S 
M | 
" 
S 
n? Í| 
4 
E | 
t : | 
D 


* | 
E 
E 
1 


| 

| 

| 

Ё 
Ü 

| 

| 

\ 

n 

| 

\ 

h 


== === = С, p= EE 2 — 


RT Aman Ms eli: mt n. s Cab" wir am 
: - i — = =т= PE =. 


"Y A ы 
e Kee c 


Мз оул. ХАҖ О MMC ЛД. 
LI 


ue p 2 


| khóng. Mà việc thờ như vậy là tai đâu mà có? 
| Ất là tai oai cả Chúa chí tôn loà soi, làm cho 
| lòng người chẳng an, hằng tim về cùng gốc 


mình. Dầu người ta bị tình tư dục che lấp trí 
khôn, cho nên tìm lạc thờ quấy mặc lòng, song 
cũng phải theo lê chinh soi thúc, mà làm việc 
trọng, việc trên đầu mình ; vì việc thờ là việc 
trọng cả, mọi người đều ưng dë cho đứng cao 


| hơn hết, mà tó lòng kính phục. 


Lai các dán đều cỏ việc cầu khần, vì khi 
người ta muốn đặng sự gì khó, hay là muốn 
khỏi sự gì hệ, thì thường thường có kêu vái, 
hay là làm lời khán, nhứt là khi bị tai nan cấp 
thúc. Như khi bị giông tố giữa biền, khi ở gần 
thú dữ, hay là khi cấp bịnh, thì kêu cầu khẩn 
hứa liên-thiên thiết tình. Mà người ta làm việc 
cầu khần làm vậy, thì làm việc nhìn biết ding 
phép tắc, vi khi cầu khàn, thì lòng người 


E ta đều ưng chạy đến cùng dáng có phép trợ 


Í thảy thảy. 


cửu dáng. Vậy thì việc thờ, cầu, khần, trong các 


` dàn, là dấu chỉ lòng người ta nhìn biết ding 


trên hết có phép tắc là D.C.T. 

Và lại Ө.С.Т. là dáng chi linh thượng cuc 
một mình trên hết, và bồn tính, tài nắng B.C. 
T., thì khác xa bón tính, tài năng muôn loài 


— 22 — 


1? — D.C.T. là dáng tự hữu, nghĩa là hằng 
có một mình, không chịu sinh ra bói phép nào 
khác, vì trời đất muôn vật thày đều là giống 
thọ sinh, cho nên phải có Chúa tự hữu vô sơ 
làm đầu mà khỉ dựng, sinh làm trời đất muôn 
vật, 

19 — D.C.T. là đăng thiêng liêng, nghĩa 
là không xác, hằng sống, hàng thông hiéu, và 
moi nơi đều khắp thấu. Nếu Chúa không thông 
biết và không ở khắp mọi nơi, thì trở sao cho 
kịp việc gìn giử coi sóc trời đất muôn vật ? 

Шо — D.C.T. là dáng vô cùng, nghĩa là vô 
thi, vô chung. -— Vô thi là đi 101 trước dầu máy 
muôn ngàn năm, thì đều có Chúa luôn, chẳng 
khi nào không có Chúa, chẳng phải là mới khỉ 
có ra như các loài khác đåu.— Vô chung là di 
ra sau, dầu mấy muôn kiếp, thì Chúa hằng có 
vậy. Nếu D.C.T. có cùng trước thì phải có dáng 
nào trước nữa, đã sinh ra B.C.T. Ät là D.C.T. 
ấy chẳng phải Chúa trời đất thật, vì ta quyết 
nhìn biết một D.C.T. là đẳng vô thi, cho đặng 
làm đầu sinh ra mọi sự mà thôi. Lại nếu B.C. 
T. có cùng khúc sau, thì cùng sao đặng ? Vì 
Chúa la thiêng Пела không xác. Mà sự yếu già, 
tièu hao, cùng sự chết, là thuộc về loài có 
хас. 
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IV; — B.C.T. là đẳng phép tắc. Nghĩa là 
phép thẳm xa, tri loài thọ sinh suy lường không 
dáng. Hé là Chúa muốn làm việc gi, dầu khó, 
lạ, quá khói ly tự nhiên mặc lòng, thì sự ấy 
phải theo phép Chüa mà có tức thì, mà Chúa 
chẳng phải lao phiền, khô cực, cùng chẳng có 
việc làm, một y шиба, thì mọi sự phải ưng 
lòng, vì Chúa vô cùng thi phép Chúa cũng vô 
cùng. 

V» — Đ.C.T. là dáng ở khắp mọi nơi, 
nghĩa là trên trời, trên không, dưới sâu, trong 
đất, trong đả, trong nuóc, moi nơi déu có Chúa; 
vi Chủa là vô cùng, hằng cùng khắp Һау thảy, 
lại Chủa là thiêng liêng không xác, cho nên 
không vật gì cảng trở dáng, dầu vật do lm 
cũng chẳng nhuốm vương. Kià sự sáng mặt 
trời soi nhập vào nơi dơ, mà mặt trời cùng sự 
sảng có do làm đặng đâu ? 

VP — B. C. T. là đẳng xem thấy mọi sự, 
nghĩa là các sự kin tối, các mối khuất nhiệm, 
các sự suy tưởng trong lòng mọi loài, Chủa 
thấy hết, vì Chúa ở khắp mọi nơi. Các sự từ 
trước vô cùng, trước tao thiên lập địa cho đến 
sau vô cùng, đều bày ra một lược true mặt 
Chüa thay Шау, vì Chúa là vô cùng hàng bao 
khắp trước sau vô cùng: 


VIIe — B. C. T. là dáng tron 154, пана là 4 


các sự tốt xinh, mọi phước lộc, сас SỰ vinh ~ 
hiền trên trời dưới đất, các phước thiêng liêng | 
vô cùng, thi Chúa gồm đủ hết, vì Chúa là căn: 
bón mọi sự. Và các đều độc dữ, xấu hư, các 
tinh xiên tà, lạc đàng ngay, thì Chúa đều chê 
ghét, chẳng chút ưa chịu, dung tha, vì sự xấu. 
chẳng ở cùng sự trọn tốt Chúa đặng. | 
Hoặc ai hỏi rằng : Chúa trọn tốt sao cûn 
sinh ra sự xấu, sự dữ ? Ta nói rằng : mọi sự 
Chua sinh là sự tốt hết, mà bói người ta pham 
tội, thi Chua đề nhiều sự ra xấu mà phat. Cho 
nên Chúa cũng là trọn tốt, vì Chúa công bình 
sửa phạt tội lỗi, Lại có sự dir sinh ra, coi là 
sự dữ, song chẳng phải là sự dữ thật, vì cũng 
cỏ phương linh nghiệm làm cho người ta đặng 
sự lành, sự tốt, và cũng có phương hiệu. 
nghiệm làm cho sáng danh Chúa nữa, vì Chủa 
có phép sinh đặng giống lành, giống dữ, giống 
hién, giống hung, đủ các giống cho rậm rap 
trong thế gian, mà tô oai quon vinh hiền Chüa. 
VIIP — D. C. T. là dáng công bình vô 
cüng, nghĩa là dầu Thiên thần, dầu người lành, 
dầu người cao cả, dầu đứa hèn mat, thì Chúa 
cir một cân thăng bằng mà làm việc thưởng 
phạt, vì Chúa gồm đủ các phước, chẳng tư vị 


ai, Một ý tưởng chẳng lành, thi cũng nhãc cûn 
phần phạt. Một chút nước lạnh thí ké khá! 
khao, thì cũng chẳng mất phước thưởng công 
trên trời. \ 
ІХ° — B. C. T. là dáng nhon tir vó cüng, 
nghĩa là khi còn ở đời nầy, đầu muôn vàn 
dân thiên hạ chẳng nhìn biết Chua, và hằng 
cứng lòng làm nghịch cùng Chúa, lại làm nhiều 
giống tội nặng nề trước mặt Chúa, thì Chúa 
hằng lấy lòng nhơn từ đợi chờ nó trở lại, và 
nhịn nhục nó luôn cho đến đời sau, vì đờinầy 


là đời lìm việc, đời lập công tron lành cho 


linh hồn và xác, cho nên Chúa lấy lòng nhơn 
từ mà đợi chờ. Lại khi còn ở đời nầy, những 
kẻ có lòng tin cậy kêu xin thì Chúa hằng lấy 
lòng rộng rãi ban ơn, xuống phước riêng nhiều - 
cách, nhiều thế cho linh hồn và xác. Chúa 
cũng hằng nhơn từ coi sóc dưỡng nuôi chung 
cà loài người ta trong thế gian, dần người lành, 
người dữ, thì cũng dáng ơn sức khoẻ, ăn, mặc, 
hưởng nhờ phong võ, thì tiết tháy thày. 

X» — B. C. T. là có một, nghĩa là có một 
Chủa mà thôi, vì Chúa là dáng vô cùng, mà 
nếu có hai đẳng vô cùng, thì ắt là cả hai cũng 
chẳng vô cùng đặng hết, vì chẳng đấng nào 
bao quảng dáng dàng nào. Lại Chúa là dáng 


dựng nên, và cai trị trời đất, thì phải có một 
Chúa cai trị mới an trong mótlinh, cho trời 
đất đặng bền vững, và muôn vật điều hoà trỗ 
- Binh. 


Tir Irưởc đến dây đã chứng minh phải có 
một dàng dựng nên trời đất là B, C. T., cùng 
giải chỉ tài năng B. C. T. ra thế nào, thì các 
iy nghe cüng vừa tai dé hiëu. Bây giờ có lý 
khác cao xa, trí loài người ta hiều không đăng, 
là có một D. C. T., mà trong một B. C. T. thì 
có ba Ngôi : Ngôi thứ nhứt là B. C. Cha, Ngôi 
thứ hai gọi là B. C. Con, Ngôi thứ ba gọi là B. 
C. Thánh Thần. Đều nầy là đều mầu nhiệm cả, 
Chúa day phải tin. Đề sau khi giảng về Ngôi 
thứ ba, thì giảng đủ các lé về đều mầu nhiệm 
nầy. Вау giờ nói qua một lời về Ngôi thứ hai 
cho rõ câu kinh dạy. 

Kinh Tin kính đọc rằng: tôi tin kinh B. 
C. T. là Cha, vi từ trước vô cũng D G. T. 
Ngôi thứ nhứt là D. C. Cha sinh ra B. C. Con 
là Ngôi thứ hai, cho nên nói rằng : B. C. T. là 
Cha. Lại D. C. T. cũng gọi là Cha loài người 
ta nữa, vì Chúa đã sinh loài người ta cùng 
nuôi dưỡng trong thë gian nay. Dầu mà 
Chúa sinh dưỡng loài người ta, sonø phần 
nhiều trong loài người ta chẳng nhìn biết ơn 
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Cha cả sanh thành dưỡng duc. Thi đều ấy | 
chẳng phải là tội ас lắm sao ? Mà tội ấy chẳng 
đảng cho Cha cả từ bó đời đời sao ? Khuyên 
các giảo hữu nhớ lại phước riêng mình đã 
dáng, vì Chúa đem vào Hội-thảnh cho biết 
Chúa thật mà thờ, cho ngày sau dáng thấy 
Chúa. Ai nấy hãy nhớ lại mình là một loài 
trong các loài Chúa đã dựng nên trong thế gian 
Chúa. Lãnh linh hồn và xác Chúa ban, ở trong 
đất Chúa, ăn nhờ của Chúa. Mà chẳng phải là 
ở đỗ, song thật là ở đất Cha cả đã sắm đề 
cho con ở mà nhìn biết, và kính thờ Cha cả 
tốt lành đáng mến thương trên hết các loài 


trên tròi dưới đất. 


GIẢNG D. C. T. DỰNG NÊN TRỜI ĐẤT. 


( dán truyện luôn theo một điều thứ аһ? 
kinh Tin kinh. } 


Các lẽ đã giảng trong điều thử nhứt nầy, 
thì làn chứng phải có đấng dựng nên trời 
đất, là D. C. T. càng đã thích giải bón tính 
D. C. T. ra làm sao. Вау giờ giảng vë D. C. T. 
dà dung nên trời dàt cùng muón loài muôn 
yat, | | 
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Trước chưa có trời đất, thi D.C. T. đã sinh 


một loài thiéng liêng, tốt lành sach sẽ, cho 


phước sảng làng, thông hiéu cao xa, cho phước 


vinh hiền vui vé, cho nhiều phép tác trong 


cà. Mà loài thiêng liêng ấy goi là Thiên thần. 
Phân làm nhiều phầm, hằng hà sa số, hằng 
xem thấy Chủa, hằng cháu chuc, hát mừng 
Chủa. у 

Thật Thiên thân là rất đông đẳng,' са 
phước lộc, qui cả hon các loài phép Chúa 
dựng làm. Mà phước qui ấy các Thiên thần 
hết thảy chẳng giữ cho mình đặng luôn, vì có 
một phần đông lắm trong các Thiên thần đã 
theo dàng ác tên là Luciphe mà phân nghịch 
cùng Chúa. Vì thấy mình đã đặng cao sang 
phép tắc, thì sinh kiêu ngao, xưng tài, cậy 
phép, lấy minh làm bằng Chúa. 

Luciphe đặt toà cao địch thề cùng Chủa, 
B. C. T. dà phạt Luciphe cùng vô số các thần 
theo dáng ác nó, sa xuống hoà-nguc chịu 
phạt đời đời, mất sáng, mất phước, ra tõi 
tăm, ra dơ, hằng đau đớn, nóng đốt, khốn - 
cực luôn. Các thần ấy rày gọi là ma qui. 
` Đầu các ma qui ở hoá-ngue, mà cũng có 
nỗ ma kia lên dương gian, di các nơi vắng 
hiềm, ở các nơi tối tăm, do day. Dầu lên 
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đương gian, đầu ở đâu, thì nó cũng phải dem 
hinh phạt hoá-ngue theo mình luôn. 

Nó hằng cám dỗ loài người ta theo nó, 
đề phải phạt cùng nó vì nó đã ra dữ, thì tánh 
hằng muốn sự dữ cùng ghen ghét loài người 
ta ding ơn phước Chúa ban. Nhiều khi hiện 
bảy hinh nọ, thé kia mà phỉnh hai. Mà những 
hinh ma qui hiện bày và những chước nó dó 


- giục là những hinh do dáy, xấu hư, và những 


chước hư dàm, mưu độc mà thói. 

Và lại những Thiên thần trung nghĩa cùng 
Chủa, thì còn lại vô số, có nhiều dao binh, có 
nhiều phầm, đông đúc lắm lắm. 

Có phầm hằng chšu Chúa, kinh mến, 
hát mừng, sáng láng, rực ró ; có phầm 
vừa giúp việc cai trị trời đất muôn vật, điều 
hoà phong vö thì tiếc, gìn giữ nước nọ nuóc 
kia trong cả thế gian. Mỗi xứ, mỗi thành đều 
có Thiên thần bảo hộ, mỗi người có một Thiên 
Thần giữ mình, trừ dep ma qui, gin giữ linh 
hồn và xác; hằng soi giục làm lành lánh đữ, 
Kë lành có Thiên thần ở gần một bên, cũng có 
khi cho ngó thấy ; kë dử Thiên thần ở xa, 


hàng lia bổ, vì sạch với dơ khó mà hiệp gần. 


Có phầm Thiên thần lại sai ra truyền bảo 
việc nọ, việc kia cho loài người ta. Đã có nhiều 


E ай 


lần Thiên thần lấy hinh người mà hiện ra cho 
ta, mà truyền bảo, hay là cứu giúp, kẻ lành 
ngó thấy, thì thật là sáng láng tốt lành, đáng 


kính vưng, cùng vui mừng bằng an trong lòng ; 


kẻ dữ ngó thấy, thì cá oai, cả sáng, cà sg. Dầu 
Thiên thần cháu Chúa, dầu Thiên Шап sai di 
cáo việc, thì hết thảy cũng đều vui vë phước 
lạc vinh hiền luôn. 

Ấy là loài thiêng liêng tốt lành Chúa đã 
sinh đầu hết, là các phầm Thiên thần, đề hầu 
việc sang trọng phép tác Chúa. Mà có một mớ 
vô số, đã ra ma là tại nỏ kiêu ngạo trở 
lóng. 
| Dáy gió ta di làn dén viéc tao thién làp 
địa. Từ sinh Thiên thần cho đến sinh trời đất 
muôn vật, thì chưa có loài người ta. Mà B. C. 
Thánh Thần là Chúa chơn thật đã soi chỉ cho 
các thánh tiên tri chép truyền cho Hội-thánh 
các đều trước sau, thì ta tin thật cùng thuật 
giảng các đều. Hãy nhở lai điều thứ nhút đã 
nói trước là B. C. T. phép tắc vô cùng, muốn 
sự gi, dầu khó thé nào, thi sự ấy phải có nhir 
ý Người muốn, mà Chúa chẳng chịu khó chút 
nào. Một lấy phép tắc mình mà khiến day moi 
sự phải có như ý muốn. 

Đầu hết không tròi đất, không có vật gl 
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hết cà, là lộng lộng, mủ mà, u minh, hỗn hỗn. 
Mà Chúa đã làm nên mọi sự trong sảu ngày. 

Ngày thử nhirt, Chúa cho có hai ving cao 
rộng, là trời đất, mà còn u minh tối tắm. 

Ngày thứ bai, Chúa làm cho khỉ nung đỡ 
trời cho vững chắc, mà cho rot phần uuóc ở 
trên khí và ở dưới khi ra. 

Ngày thứ ba, bói đất cùng nước còn lộn 
lạo nhau, thì Chúa dạy nước phải tụ hội riêng 


. một noi, ở xung quanh đất, là các ngå bién. 


Chúa lại dạy đất phải sinh ra các giống thảo 
mộc hoa quà; cây nào, giống nào đều phải 
cir vậy mà nối sinh luôn. ү 

Ngày thứ bón, Chúa sinh hai vừng sáng 
lớn ở trên cao là mặt trời và mặt trăng, cùng 
đạy soi khắp cả thế gian. Chúa lại sinh các 
toà sáng láng ở trên trời, là các ngôi sao. 

Ngày thứ năm, Сіпа sinh ra các loài cầm 
thủ, có giác hồn cùng day các giống cả lớn 
nhỏ sinh ra trong bién và day phái cử nói thứ 
như vậy mà sinh luôn. Chúa lại sinh ra các 
giống chim, và dạy phải sinh ra cho nhiều 
trên đất. 

Ngày thứ sáu, Chúa dạy đãi sinh ra cáo 
giống lục súc, côn trùng vô số, và ngày thứ 
sáu này Chúa sinh га loài nguoi ta. | 


Trong các leài Chúa đã sinh trước sau. 
tạo thiên lập dia, thì có bai loài trọng tốt hơn 
hết, là Thiên thần cùng loài người ta; vì hai 
loài nầy Chủa cho đặng phần thiêng liêng mỉa 
mai giống Chúa. Vì Thiên thần là thiêng liêng 
hằng sống, ding phần thông hiều bởi tinh 
thiêng liêng Chủa mà ra, và loài người ta Chúa  “ 
cho linh hồn thiêng liéng.háung sống tốt lành, 


biết luận lý, cũng bởi tính thiêng liêng Chüa 


mà ra. 

Vậy Chúa lấy đất mà dạy trở nên người 
ta. Thì đất dà trở nên hình một người nam, 
rồi Chúa cho linh hồn nhập vào xác Ху, mà 
người nam đầu hết đó rày gọi là A-Dong. 

D. C. T. sinh loài người ta ngày san hết 
là ngày thứ sáu. Qua ngày thứ bảy Chúa thôi 
việc tạo sanh, cũng đã chúc phước cho ngày 
thứ bảy mà làm cho ngày ấy nên ngày thánh. 

Chúa muốn sinh mọi sự trong một nháy 
mắt, thì chẳng khó gì, vì Chúa phép tắc vô 
cùng phán day, thì mọi sự phải có. Mà đã làm. 
mọi sự trong sàu ngày cùng đã chúc lành cho 
ngày thứ bảy nên ngày thánh. 

Ấy là dạy loài người ta phải giữ riếng 
ngày thứ bảy, chó làm việc xác. Phải dé ngày 
ấy làm ngày thánh, mà cám ơn Chúa sanh 
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thành dưỡng dục, và thờ lay kính mến Chúã 
siêng hơn các ngày khác. 

Vã lại Chúa sinh ra các loài, thì phán một 
lời liền có, và day phải giữ khuôn тар nói 
mình mà sinh luôn, còn việc ăn ở, thì Chúa 

- phú cho tài sức mà tìm kiếm trong dàt, trong 

^ nước. Mà Chúa sinh loài người ta, thì sắm chỗ 

ăn, chỗ ở kỹ tốt chẳng thiếu món gi, vì Chúa 

` thương loài Chúa sinh, có linh hôn thiêng 
- liêng tốt lành, có phán giốngz Chúa. 


` Vậy Chúa đem ông A-Dong vào trong 
| E ' vườn kia vui vé, cũng như thiên dàng dưới 
ЖЕ ; đất, goi là vườn điệu quang. Có sông chảy vào 
| m ` gia vườn, chia ra bón nhánh, cháy vòng 

1 xung quanh im mát, có đủ vật chàu báu, vàng 


4 f - thượng thập sinh nói, dá ngoc rang bày, dü 
з Ш các giống cây trái ngon ngọt, mi vì, hiền lành, 
i : ` tươi tốt, mát xem miệng nêm, dep sướng 
h W ` phuóc lac. Giữa vườn có cây kia kêu là cây 
lễ biết lành dir. Chúa cho ông A-Dong ở vườn 
| này cüng cho dáng sóng luón, khỏi chết, song 
Chúa truyền một điều rắn phải giữ, có y cho 
ông ấy nhở luôn, mình có Chúa phải vung 
lời chịu luy. 

Chúa phản rằng : các giống hoa quả vườn 
nầy, Tao cho mày hưởng mặc ý, mà Tao cấm 

x gut 
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ăn trái cây biết lành dit, ngày nào mäy ấn 
trái cây ấy thì mày phải chết. 

“Chúa lại sinh một người nữ, đề làm bạn 
cùng ông Ä-Dong, cho dáng giúp đỡ nhau. Vậy 
Chúa làm cho ông ấy ngủ mê cùng lấy một 
xương sườn ông ấy mà dạy trở nên một người 
nữ, rày gọi là bà Evà, cùng đem bà ấy đến 
trước mặt ông A-Dong, thì ông ấy liền nhìn 
làm vợ, mà nói rằng : người nầy là một xương 
thịt cùng tôi. Ấy là phép nhứt phu nhứt phụ 
Chúa đã lập trong loài người ta. 

Chúa lại phán cùng hai ông bà ring: 
Chúng bay hãy sinh sàn cho đông, cho nhiều 
trong trái đất. Tao cho chúng bay làm chủ cai 
trị muôn loài, muôn vật. Muôn loài, muôn vật 
là của Tao ban cho bay ăn hưởng. Kìa phước 
hai ông bà đã hung, bá cốc, thảo mộc sẵn 
nhiều, chim trói cá nước vô số muốn sao dáng 
vậy. Chẳng phải boi đất lit có, cũng chẳng 
phải thả câu thăm bầy, vì muôn vật còn phải 
đến ông ấy mà chịu đặt tên cho mình. 

Và lai ma qui thấy mình đã mất phước 
cả, mà loài người ta dáng nhờ ơn phước Chúa 
dường ấy, thì sinh ghen ghét, muốn hại phá 
cho bỏ. Vậy nó giả con rắn đến bà Evà mà nói 
rằng : sao Chúa chẳng cho hai ông bà ăn hết 
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© các ging cây trải trong vườn näy ? — Evà nói 


rằng : các giống cây Chúa cho chúng tôi án 


_ hết, mà cây thông minh ở giữa vườn, Chúa 
"cấm, ngày nào chúng tôi ăn trái cây ấy, thì. 


phải chết. — Rán nói rằng : Chẳng phải vậy. 
Chúa đã biết nếu hai ông bà ăn trái cây ấy vào 


` tức thì dáng mở bực con mắt ra mà biết hết 
` сас việc lành dữ và hai ông bà đặng nén như 
- Chúa, cho nên Chúa cám ăn trái сау ấy. — Evà 


nghe vậy, thì đến gốc cây nhắm nhía, thật là 


` tốt đẹp, bèn hái mà ăn, và đem cho chóng, thì 
 A-Dong cũng đã ăn. 


p. C. T. hiện đến trong vườn, kêu A-Dong 
hôi việc ấy. Ông A-Dong thưa rằng : đờn bà 


| Chúa eho làm bạn với tôi, nó dem trải сау cho 


tôi ăn. Chủa hỏi Evà rằng : sao mày dám làm 


việc này ?-— Evà thưa rằng : con rắn phính lôi. 


` Chúa phán cùng con rắnrằng : mày dã 
làm sự näy, thì Tao phạt mày ra loài хап hơn 
cáo loài. Mầy phải bò trệt đất, cùng phải ăn 
đất, và ngày sau Tao cho người nữ khác dày 


đạp trên đầu mày. 


Chúa phán cùng Evà rằng : Tao phạt mày 
phải chịu nhiều sự khốn cực đời nầy ; Tao 
phạt mây phải đau đớn lo sợ khi sinh đẻ và 
máy phải ở dưởi phép chồng mày. | 
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Chúa lại phán cùng A-Dong rằng : boi máy 
đã nghe lời vợ mà pham linh Tao, thì đất nầy 
trở ra vô lộc cho mày, mày phải mệt nhọc, 
bói đất, lát có cả đời, möi có mà ăn. Đất sẽ 
sinh gai gốc có rác cho mày, máy phái lao 
phiền, khốn cực đời nầy cùng phải chết. 

Ấy là ản đoán phạt tội tô tông : phần xác 
phải chết và linh hồn phải bỏ ra khói Chúa đời 
đời, và lưu truyền tội ấy cho cả loài người ta 
_ phải chịu như vậy thấy thấy. Mà tội tô tông 
nầy thi mọi người đều mắc hết, khi còn ở 
trong lòng mẹ ; và tội ấy làm cho linh hồn mất 
ơn sức mạnh đầu hết Chúa đã ban, vì đầu 
hết tồ tông đặng ơn sức mạnh, có linh hồn trọn 
tốt, hằng ưng chìu về dàng lành phước thật, 
Mà bói đã pham tội, thi linh hồn ra yếu đuổi, 
xiéu theo dàng dir. Bói đỏ loài người ta bị tội 
tô tông nhập vào linh hồn, thì ra yếu đuối, 
cho nên cảng ngày càng phạm nhiều tội khác 
nghịch ý Chúa, là đẳng cực thánh, cực sạch 
vô củng. 

Kìa trời cao đất rộng ở sao cho hết ? Núi 
biền mù mù, muôn vật hiếm hiếm, ăn sao cho 
xiếc ? Nhung mà Chúa đã chịu cho hết phước, 
cùng cho dáng sống luôn mà hưởng, miễn là 
loài người ta giữ nghĩa cùng Chúa. Mà bỡi 
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| loài người ta đã nghe ma qui, hơn nghe Chúa, 

| thi Chúa phải phat, càng thâu bớt phước di, 
kéo đề phước rộng mà sinh lung hết thày, 
cùng phải phạt xuống hỏa ngục. 

Lại dầu Chủa công bình, phạt tội, thâu 
phước, song Chúa là dáng nhon từ, bó chẳng 
đặng loài Chúa đã sinh, có phần giống Chúa, 
cho nên còn đề loài người ta ở trong thế gian, 
mà ăn năn hối cải. Chẳng në phá tuyệt cả loài 
vô ân nầy, mà sinh loài khác la tốt hơn cho 
đăng làm tôi Chúa. Bởi đó Chủa hứa cho Chúa 
cứu thé đến cứu loài người ta cho khỏi tội, 
mà đem về hoà hiệp cùng Chủa, vì khi Chúa 
phán cùng con rắn rằng : Ngày sau sẽ cỏ 
người nữ khác dày đạp trên đầu mây, Ау 1а 
chi D. C. G. ngày sau sinh bói B. Bà Maria, 
là người nữ ven saeh, hằng trung nghia, sé 
dày dap trén các phép ma qui. 

Vậy thì loài người ta h&y xem lòng xu 
từ Chúa mà trở lại thờ phượng, giữ điều ràn 
Chúa cho hết lòng, khi còn ở dưới đất nầy, 
cho ngày sau dàng lên ở đất trên trời, là nơi 

| đầy dáy, no né, ngon ngọt, sung sướng, đủ các 
| : phước, hằng hưởng, hàng vui đời đời. 


— Đồ — 


DIÉU THÜ HAI 


Kinh Tin kinh rằng : {61 lai tin kính Bức: ) 
Chúa Giêsu Kirizitô là con mó: Đức Chúa Cha 


cùng là Chúa chúng tôi. SSE I 


Điều thứ hai nầy giảng về Ngôi thứ hai là 


D. C. Con đồng một bón tính thiên Chúa cùng . 


Ngôi thứ nhứt là B. C. Cha, và hiệp thành 
một thân thê, và một tính cùng loài người ta, 
sinh ra ở thế, làm việc đền tòi cứu chuộc loài. 
người ta. Trong điều nầy có nhiều tên phải 
cắt nghĩa cho hiệp y mà chỉ về một Ngôi 
thứ hai. 


Thứ nhứt nói rằng : Con một B. C. Cha... . 


D. C. Cha là Ngòi thứ nhứt, là Chúa thật, 


dựng nên trời dût, dà sinh ra Ngôi thứ hai, ` 


là B. C. Con, cho nên nói rằng : Con 3.6; 
Cha. Dầu mà B. C. Соп dà sinh ra bói B. С. 
Cha, song D. C. Con cũng là Chúa thật vô 
cüng-nhw D. C. Cha, có một bón tính thiên 
Chúa bang nhu B. C. Cha, và cũng là Chúa 
đồng sanh thành vạn vật cùng B. C. Cha. Bói 
đó Hói-thánh xưng rằng : tôi lại tin kinh Con 
một D. C. Cha, nghĩa là tôi dà tin kinh B, C. 


дунг CLEA A E „рр 20+ TIR Š 


Cha hết lòng, thì tôi lại tin kính Con một 
B. C. Cha, bằng như D. C. Cha. 

Thứ hai nói rằng : Con môt. Vi có một b. 
C. Con dà sinh ra bói bón tính Ð. C. Cha, và có 
mót bón tinh báng B. C. Cha, cho nén ráng : 
Con mol. Này là đều máu nhiệm са, Chúa chon 
thật dà truyền cho Hói-thánh tin. Chó khá 
lấy trí phàm xét luận, cài chóng, mà pham 
đến bón tính thiên Chúa, cùng phải dứt bó ra 
khỏi phần phước kẻ tin đặng hưởng đời đời, 
trong loài người ta còn chẳng ai biết ai cho 
hết dáng thay, phương chỉ người ta mà đòi lâu 
biết tánh Chúa cho tường sao dáng 3 

Thứ ba nói rằng : là B. C. G. Chữ là nầy 
buộc hai tên lại thuộc về một đăng. Vậy thì 
Con một B. C. Cha là ai? là B. C. G. — Mà 
B. C. G. là ai ? — là Con một B. C. Cha là 
Ngôi thử hai. Bói đó nếu tin kính Con một 
D. C. Cha, là Ngôi thứ hai, mà chẳng tin Ngôi 
thứ hai là B. C. G. thì tin lạc. Lai tin kính B. 
C. G. mà chẳng tin B. C. G. là Con một B. C. 
Cha, là Ngôi thử hai, thì tin lầm, vì dầu B. C. 
G., diu Con một B. C. Cha thì cñng một Ngôi 
mà thôi, là Ngôi thử hai, chẳng phải hai tên 
йу là hai tên riêng. | 
Và lai tén Gié-su này là tén B. C. Cha dà 


e NOD aem 


sai Thiên thần đến thể gian truyền cho Đức - 
Bà Maria, hầu ngày sau B. C. Con xuống làm . 


người chịu sinh ra bối Đức Bà, thì đặt tên 


nầy cho Người. Tên nầy là tên cuc trọng. Sám _- 
truyền nói răng : khi kêu lên Giê-su, thì thiên ‹ 


thần, các thảnh trên trời khâm süng kinh 


phục, người lành đưới thë qui gói thờ lay, 


ma qui hoá ngục đầu hoàng hốt đẹp tan. 


Mà tán Gié-su có nghĩa là era thể, nghĩa. 


là B. C. Giêsu dà đến thé gian, lập công đền 


tội loài người ta, mà sứu cho khói phạt đời 


đời, Hoặc ai hỏi rằng : một mình loài người ta 
lập công đền tội cứu mình cho khỏi phạt chẳng 
đặng sao ? Ta nói rằng : loài người ta phải đền 
tội mình, mà phải có công nghiệp B. C. G. đi 
trước, cho công nshiệp người ta nương theo, 
thi mói đền xứng dáng. Ta đặt thí du xa xa 


nầy rằng : Người sang trọng giàu có kia gấp | 
đứa đói rách trần truồng, thì dem về nuôi - 


làm dày té, củng cho phước khắp đủ các bé, 


Ma đầy té đã có ý mắng nhiéc, đánh trả, thì- 


chủ cue lòng, dà đuôi đầy 10 ra khoi.: Та 
tưởng đầy tớ ấy có lập công cách nào cho 
xứng tội nó chăng ? Đứa hén phạm đến dáng 
sang, on trọng phüi bó thé ấy, thật là đều ốc 
nhục dau đớn, khó dàn, khó tha. Dầu vậy mặc 


TT Moon 


аЬ ио el yen pardo; Gss, | 


m 


, 
\ 
К 
[ 
ү 
$ 
j 


» ” » 
Kasus‏ — _ „ ف —— ا ¬ 

a? T . 5 - ES wy A- 
POP CHR UL UNA RS iv mn CAT AA ¿xe 4/38: 
“eak SONS CERT A УОН OE 
ç \ e? MUROS E M x i 
. - 3 ka 4 * TS ۹ ƒ M 

tụ m 


— 41 


lòng, con một yêu dấu chủ nhà, thương dày tớ, 
thì khóc lóc, kêu xin lâu ngày, đến dói gầy món 
liệt nặng, ắt là chủ nhà thương con yêu dấu; 
thì cũng thin lòng, giám sốt. Song đầy tớ hổi 


` cải khiêm nhượng, chịu khó thật tình, ihi ắt là 


công nghiệp đầy tớ nương theo công nghiệp con 
yêu dấu chủ mà thành việc đền tội xứng đáng, 
cho chủ an lòng mà thử tha, cùng kêu dày tớ 
trở lại phước trước. Loài thọ sinh phạm đến 
Chúa sanh thành chí tôn, là tội vô giá, chẳng 


công nghiệp nào trong thế gian dên cho xứng 


đăng, có một công nghiệp thiên Chúa trên 
trời đem xuống đền cứu, thì mới xung dáng, 
vì Chúa là dáng vô cùng, thì tội phạm đến 
Chúa cũng là phạm vô cùng nửa. Mà D. C. 
Giêsu là B. C. Trời thật dà ha mình xuống thé 
gian, chịu sinh ra làm người hèn, chịu khó 
on đời, và chịu nan, chịu chết trên cây thánh 

mà phạt tạ D. C. Cha vi tội loài người 


` ta, mà ctun người ta cho khỏi phạt đời đời. 


. Vậy tên Giêsu có nghĩa cứu thé, thì dà 
xứng hap các việc D, C. Giêsu đã lam khi còn 
ở thế gian. Lai dầu Ð. C. Giêsu đã hết lòng 
lập công đền tội thế gian ; song thế gian phải 
ra sức lập còng đền tội cho mình, hầu công 
nghiệp loài người nương hiệp cùng công nghiệp 


đền xứng dáng tội phạm đến Chüa cao trong 
vô cùng, cho đặng ơn thứ tha, hoà hiệp lại cùng 
Chúa, là căn nguyên mọi người. Vì nếu D. C. 
Giêsu ra sức làm hoà mà người ta có ý chống 
nghịch, thì ơn cứu chuộc uóng công. 

Và lại B. C. Giêsu có hai tính ; một là tính 
D. C. T., vi B. C. Giêsu là Ngôi thứ hai, là B. 
C. T. thật ; hai là tính người ta, vì D. C. Giêsu 
có linh hồn, có xác như người ta. Cho nên B. 
C. G. là B. C. Trời thật, cũng là người ta thật. 
О phép lạ lùng thiên Chúa giáng sinh ! Chúa là 
người ta, mà người ta là Chúa cũng trong một 
đều ấy. Mà phép giáng sinh nầy là vì một phần 
-rói loài người ta mà thôi. Cho nén loài người 
ta là trọng hơn các loài dà sinh trong thế gian. 

Thứ ba, sau tên Giêsu có thêm tên rằng : 
Kirixitó. Tên Kirixitô nầy, khi B. C. Giêsu chưa 
sinh ra, thì các thánh tiên tri dà phán chỉ về 
Người đã làu doi, Mà Kirixitó nghĩa là kë chịu 
xức dầu thánh. Vì đời Chủa cứu thế chưa sinh 
ra, các kẻ lên chức thầy cả, tế lễ Ð. Œ. Trời, 


cùng các đẳng lên quón dé-vuong, thì chịu. 


` thánh tiên tri xtc dâu, mà phong lên quờn 
chức ấy. Rày B. C. Giêsu gọi là Kirixitó, vì B. 


thiên Chúa trọng vô cùng, mà làm nên phần ` 
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C. Giêsu là thầy cả rất thánh, hằng cầu cùng ` 
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D. C. Trời cho loài người ta, và minh Người là 


các nước thế gian trong quờn sang trọng Nguoi, 


của lễ quí sạch, đẹp lòng B. C Cha, dà dưng 
mình chịu chết trên cây thánh giá, tế lễ B. C. 
Cha mà đền tội loài người ta. Cho nên gọi 
người là Kirixitô, là thầy cả rất trọng ở giữa 
D. C. Trời cùng giữa loài người ta, mà làm việc 
giao hoà khuyên dưởi, cầu trên, cho tôi Chúa 
hiệp nhau. Vä lại Ð. C. Giêsu chẳng chịu xức 
dầu thế gian bỡi tay người ta, song Người chịu 
xức đầu thiêng liêng bói phép D. C. Cha cùng 
bói on В C. Thánh Thần cho linh hôn Nguoi 
gồm phước lạ hơn các dáng B. C. T. dà sinh 
ra. Và lai có lời xưng гапо : là Chúa chúng lôi, 
vì D. Chúa Giêsu là Chüa chuộc cùng là Chúa 
sanh thành van vàt, hăng thấu biết mọi sự trên 
trời dưới đất, hằng đảng chúng tôi yêu mến 
luôn, thờ phượng đời đời. 

Sau hết D. C. Giêsu gọi là Kirixitô vé quờn 
phép làm vua, vì Người là vua hằng sống, háng 
quản trị trên trời dưởi đất, vì B. C. Cha dà 
nhắc Người lên quờn cao cả trên hết, cho mọi 
loài, mọi đấng B. C. Trời đã sinh ra, đều phải 
quì gối dười bệ chơn Người. Lại Người cũng 
là vua cả trên hết các vua, vì ngày tận thế 
Người ngự đến phản xét muôn dân, các vua, 


ĐIỀU THÜ BA 
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Kinh Tin kính rằng: bêi phép D.C. T. T. mà ` 


Người xuống thai sinh boi bà Maria đồng trinh. 


Điều thứ ba này giẳng về Chúa cứu thé 
sinh ra. | 

Ті tô tông pham tội cho đến Chúa cứu 
thể sinh ra, là dà hon bón ngàn năm. Loài 
người ta sinh ra trong thế gian đã hỗn lạc vô 
số. Mà bởi tội tô tông đã vào trong loài người 
ta, thì làm cho lòng ra yếu đuối xiêu theo đàng 
dit. Và bởi Chúa cửu thế chưa đến dẫn chỉ 
đàng lành cùng ban ơn phép giúp đỡ, thì thiên 
hạ càng ngày càng ra mù mit tối tắm. баш 
truyền chép rằng : Dân sự ngói trong đống tối 
tăm. Đống tõi tám ấy, là các giống tội lỗi nặng 
nề, tình tư dục, cùng chước ma qui hằng che 
phủ, chẳng cho nhìn biết Chúa sanh thành 
dưỡng dục. Bà nhiều khi B. C. T. chịu chẳng 
dáng, thì dà dùng trọng hình mà phạt giết cả 
thê. Khi thì phạt giết chung cả loài người ta, 
khi thì phạt giết vô số, khi thì phat dân nọ 
nước kia phải tiêu hao khốn cực. Dầu vậy mặc 
lòng, Chúa chẳng đề thế gian Chúa đã dựng 
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| nên, chứa dày tội lỗi hết thày, và trong các 
| đời, thì Сла cũng chọn dáng nhiều người 
—— trung nghĩa; cùng gìn giữ, cho dáng thờ phượng 
= Chúa dưới thé gian nầy. Những người lành, 
"người thánh ấy, ray gọi là các thánh tô tóng, 
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các thánh tiên tri. Các thánh nầy hằng bền lòng 


` thờ Chúa, làm lành, lánh dir, càng hằng trông 
` đợi ơn cứu chuóc D. С. Troi đã phản húa, và 
- nếu có khi nào dà pham tội gi, thì đã ăn пап 


trỏ lại cùng Chúa. Mà các đời trong bốn ngàn 
năm, thì hằng có những người lành; người 
thanh phò Chúa giúp dân, cùng hằng ngóng 


` trông Chúa cứu thế đến cứu loài người ta cho 
khỏi lầm than chìm dám. 


Khi dà đến ngày giờ Chúa cứu thé sinh ra, 


` thì eó một người nữ khó khán, tên là Maria. 


Người nữ nầy dà gà bạn cùng một người nam, 
tên là Giuse. Dáu mà cả hai dà gà bạn, là có 


ў theo thói phép thế gian cho đặng giúp nhau 


trong việc phần xác, mà thờ phượng B. C. Trời, 


E song cà hai thật là người nhon đức và cà hai 


đã dung minh cho Chủa, khẩn hứa giữ sự đồng 
trinh sạch sê trọn đòi. Mà người nữ này thật 
là người D. C. Trời đã chọn riêng trong cả 
loài người ta, cùng đã gìn giữ khỏi tội tô tông, 
cùng khỏi tội mình làm. | 


Bang khi bà này dang cầu nguyén,tróng 


đợi dáng Cứu thế Chúa dà hứa, khi ấy D. C. ` 


Cha sai một Thiên thần hiện đến đứng trước 
mặt bà ấy mà nói rằng : Kính mừng bà Maria, 
đầy ơn phước, B. C. T. ở cùng bà, bà có phước 
la hơn các người nữ thế gian. 

D. Bà nghe, thì rối sợ cùng nghĩ đi nghĩ 
lại lời chào mừng ấy chi di gi? 

Thiên thần lai nói rằng : Ó bà Maria, chó 
sợ, bà đã đặng ơn phước trọng trước mặt 
Chúa, vì bà sẽ có thai và sinh dáng con trai, 
cùng gọi tên Người là Giêsu. 

Bà Maria thưa rằng : Lë nào có sự ấy 
dáng, vì tôi chẳng biết tới người дор ông ? 

Thiên thân nói rằng : B. C. Thánh Thần 
sẽ xuống phép trong bà, và phép cả Chúa chí 
tôn ở cùng bà, бі vậy dáng bà sinh ra gọi là Con 
B. C. Trời. Bà Maria thưa rằng : Nầy tôi là tôi tá 
Chúa, xin có cho tôi như lời Thiên thần truyền, 

Khi Đức Bà Maria thưa lời ấy, tức thì Ngôi 
thứ hai xuống trong lòng người bởi phép tắc 
D. C. Thánh Thần, vì tức thì B. C. Thánh 
Thần lấy máu thịt trong lòng Đức Bà, mà làm 
nên một xác cùng phú cho xác ấy một linh 
hồn trọn tốt, thành một người chịu đầu thai 
trong lòng Đức Bà. 
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Đức tin day phải tin con trẻ chịu đầu thải 
trong lòng Đức Bà, là người ta thật, bõi máu 


` thịt Đức Bà mà nên xác, cùng là D. C. Trời 


thật, vì Ngôi thứ hai là B. C. Trời thật đã 


3 xuống trong lòng Đức Bà mà chịu đầu thai 


con trẻ ấy. 
Vậy thì phải nói rằng : D. C. Giêsu là B. 


` C. Trời thật, là người ta thật, có hai bồn tinh 


trong mình ; một là bồn tính B. C. Trời thiêng 
liêng phép tắc, hai là bồn tính người ta như 
ta, có linh hồn có xác. Trong một người mà 
hai bón tinh, thì cüng hióu dáng. Giả như ta 
bây giờ, mỗi người cũng có hai bón tính trong 
mình ; một là bồn tính thiêng liêng là linh hồn, 
hai là bồn tính xác, có máu thịt, xương đủ cả 
mình. 

Vậy thì ơn Cứu chuộc loài người ta là ơn 
thai quá trên trời, đưới đất, việc chuộc tội 
thiên hạ là việc trọng cả B. C. Trời ba Ngổi 
hiệp một y mà làm, vì Ngôi thứ nhứt là D. C. 
Cha sai Ngôi thứ hai, là B. C. Con xuống thế ; 
Ngôi thứ Hai là B. C. Con hạ mình xuống thế 


„та chịu đầu thai ; mà Ngôi thử ba, là B. C. 


Thánh Thần lại xuống phép tắc trong việc 
đầu thai. Ấy chẳng phải ba Ngôi hiệp một ý, 
mà thương xót ta trong việc chuộc tội sao: ? 


ux. EN Sus 


Xua vì một người dón ông và một người ; 
đòn bà, thì tội đã vào trong thé gian, гау Chúa _ 


đùng một người đờn ông và một người đờn bà 
(là B. C. Giêsu và Đức Bà ) mà cứu thế gian 
cho khỏi tội. Don bà trước đã làm hư, thì đờn 
bà nầy làm nên, vì Đức Bà đã đặng làm mẹ 


cwu mang Con một B. C. T. là Ngôi thú hai, là _ 


B. C. T. thật, ngự trong lòng hầu sinhra cửu 
thế gian cho khỏi khốn. 

Và lại B. C. Trời là dáng rất thánh, rất 
sach, đã chọn một lòng cho sạch mà ngự, thì 
có lé nào lòng ау ra do dáng? Lại Chúa chí 
thánh, Chủa sạch đã ngự trong lỏng Đức Bà, 
thì làm cho lòng ra thánh hơn và dáng sach 
hơn nữa. Vậy đức tin dạy phải tin, dầu khi 
Đức Bà chịu thai, dầu khi sinh con, thì người 
cũng là đồng trinh sạch sẽ trọn đời. 

Khi Đức Bà cưu mang thai trọng Chúa chí 

thánh đã đầy tháng như người thể gian, thì tới 
ngày sinh dé. Sách sấm truyền chép гапа: 
Khi ấy vua Cêsarê-Augustô ra lịnh dạy đân 
cả trái đất phải khai sô, thì ông thánh Giuse 
cùng Đức Bà ra khói xứ Galiléa mà vé thành 
Bê-lem, là quê xứ mình cho đặng đem tên 


vào зб. Vừa đến nơi, thi Đức Bà đến giờ sinh ` 


thai, mà khi ấy là tiết đông thiên lạnh lùng 
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và không có quán có nhà ngu đổ, thì đã vào: 
nơi hang dá bó lừa, cùng dà sinh con một và 
ly tấm khăn quấn con, đề nằm trong mång 


— со. bò lừa án. 


Lai trong xử ûy có bọn chán chiên bó, 
đang thức ban đêm canh giữ chiến ро, thoát 
chúc có шо! Thiên thần hiện đến trưởa mit 
рой ấy, và sự sáng Chúa loa ra quanh nó, thi 
nó kinh hãi, Thiên thần phán rằng - chớ sợ, ta 
bảo tín vui mừng cho bay cùng cả dàn hav, 
Chúa Cứu thế là Chủa Ririxitó, hóm nay dà 
sinh ra trong thành Belem. Náy ta bảo dấu 
nầy cho bay biết. Đến đó thi bay gặp một con 
{гё quấn khăn nám trong máng cô, ấy là Người, 

Cüng một khi ấy có nhiều dao binh trên 
trời hát mừng rằng: Tán ta khong khen Chúa 
trên trời, cùng bằng an cho người có lòng lành 


wduói thé. 


Su tich Chúa cứu thë dà sinh ra. thì Chúa 
day các thánh sử chép truyền nhữ vậy. Mà từ 
Chúa đầu thai cho đến sinh ra, thi coi qua 
thật là phảm hèn, vì Chúa trời mà hạ mình 
xuóng chịu thai, chịu làm con một n:ười nữ 
khó khăn, hèn ha, chiu sinh ra lạnh lêo, nằm 


trong mảng có bò lừa, mà xét lại thì thấy 


nghĩa ly thâm trâm, vì việc chuộc tội là việc 
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hèn hạ chia khó lập công. Cho nén Chúa hạ 
minh xuống cho đặng đền tội loài người ta. 

Lai bởi người ta đã kiêu ngao cãi linh 
Chúa, mà ăn trái cây hãng sống cho đặng thông 
minh sáng láng, thì Chúa lấy sự khiêm nhượng, 
ha mình như người phàm ; mà đền tội kiêu 
ngao người ta. 

Sau nữa Chúa chịu sinh ra hèn ha làm 
vậy, thì nghịch ý những người cao sang, kiêu 
căng, vì nó lấy Chúa làm hèn, chẳng đáng cho 
nó nhìn là Chúa. Những người làm vậy ngày 
sau bị phạt, thì chẳng trách Chúa đặng, vì Chúa 
đã hạ mình xuống mà đền tội người ta, song 
Chúa đã tỏ ra nhiều dấu lạ cho người ta nhìn 
biết Chúa là Chúa thật, vì khi Chúa gần chịu 
thai, thì đã sai Thiên thần đến bảo tin trước, 
khi Chúa đã sinh ra, thì cho Thiên thần đến 


bào tin cho biết Chúa là Kirixitô, là Chúa cứu . 


thế, cũng đã có muôn vàn thiên binh hát 
mừng. 

Lại có bài sấm truyền thánh sử khác nói 
rằng : Khi Ð. C. Giãsu đã sinh ra, thì có ngôi 
sao lạ mọc ra dẫn đàng cho ba vua phương 
Đông đi tìm Chúa mà thờ lạy. Ngôi sao đi 
trước dán đàng ba vua đến nơi Chúa sinh thi 
ngôi sao đứng lại. 
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Nào có người nào, hay là hoàng tử nào 
trong thế gian, khi sinh ra mà có tin trên trời 
xuống bảo !їпїгї з như vậy chăng? Có ai sinh 
ra mà có Thiên thần hiện đến bảo tin vui mừng, 
cùng chỉ là người sinh ra mà làm viéz gl như 
vậy chăng? Ai sinh ra mà có tiếng mirng hát 
trên trời, cùng có sao la mọc ra, dem dans cho 
người ta đến mà kính phục như vậy chăng? 
Ai trong loài người ta làm dáng việc ау ? Từ 
khi Ə. C. Giêsu chịu đầu thai, cho đến khi sinh 
` ra, thì dà có các điềm la thường như vậy. Vậy 
thi P. C. Giêsu chẳng phải là Chúa thật sao 2 

Tôi tin thật D. C. Giêsu là Ngôi thử hai 
là D. C. Trời thật boi phép B. C. Thánh Thần 
mà Người xuống thai, sinh boi Bà Maria đồng 
trinh. Người là D. C. Trời thật, là người ta 
thật, là thật Chúa cứu chuộc thé gan. 

Tỏi nhìn biết và thờ lay D. C. Giêsu ở 
đời nầy cho đời sau dáng nhờ phần phuóc 
bằng an trên trời Chúa đã hứa ban cho kë có 
lòng theo Người khi còu ở thế gian. 
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Kinh Tin kính rằng : chịu nạn đời quan 
Phong-xió Phialồ, chịu đóng đỉnh trên câu 
thánh giá, chết và táng xác. 


Biéu thir bón này giàng B. C. Giésu chiu 
chết mà chuộc tội cho thiên ha. — Người dà 
chịu quan Philató tra xét, đánh khảo, cùng 
giao cho dân đóng dinh trên cây thánh giá 
mà chết, cùng dà chôn xác Người xuống mồ. 

Từ khi B. C. Giêsu sinh ra cho đến chết, 
thì dáng ba mươi ba nám. Trong ba mươi 
năm trước, B. C. Giêsu ở cùng Đức Bà 
Maria là mẹ và ông thánh Giu-se là cha nuôi 
thì hằng vưng lời chịu lụy hai ông bà. Càng 
ngày thêm tuói thì càng khôn ngoan, nhơn 
đức. Hai ông bà thật khó khán, hén ha, thương 
con hết lòng, lo lắng nuôi dưỡng bền chí, và 
hãng theo con cho đến khi con lìa khỏi thể, 

Khi B. C. G. đã dáng ba mươi tuói, thi 
ra giảng dao, cho thiên ha ba năm. Trong 
. ba năm ấy thì Người đã làm nhiều phép lạ mà 
cứu giúp người ta, như đã thường nghe đọc 
trong sách Evan phép lạ nọ phép lạ kia Chúa 


m M 2 


đã làm. Lai trong ba năm ấy thiên ha đã theo 
đạo Chủa giảng đông vô số. 

Chúa đã lập những phép bi tích dé ban 
ơn cho loài người ta đặng rỗi linh hồn. Chúa 
đã chọn mười hai người khó khăn làm tông 
đồ theo Chúa, có ý cho ngày sau nổi quờn 
Chủa mà giảng truyền đạo Chúa, cùng làm 
các phép bí tích cho người ta đặng rỗi. 

. Khi Chủa giảng đạo đặng ba năm, thì đã 
đến ngày chịu chết, mà chuộc tội cho thiên 
hạ. Mà sự Người chịu chết, thì Người đã biết 
trước, dà nói trước cùng các thánh tông đồ. 
Lại Người chiu chết ngày nào, và chết khói ba 
ngày thì sống lại, thì Người đã phán trước 
cùng các ông ấy. Mà Người chịu chết là bỡi 
lòng thương loài người ta phải phạt vì tội, 
chẳng phải Người chịu chết vì tội mình, vì 
Người là B. C. Trời thật, chẳng có tội gì. Lai 
chẳng ai giết Người dáng vì Người có phép 
tắc. Sau nữa Người chịu chết, thì chịu đau 
đớn trong xác mình hết sức, vì là người thật. 
biết đau, biết cực như ta. 

Đời ấy có hai thử người, tên là ky-luc và 
Pharisiêu, là người Giudêu, thấy B. C. Giêsu 
giảng đạo, mà thiên hạ theo đông, và tiếng 

. Người càng ngày càng lớn, thì sinh lòng ghen 


= ЗИ 
ghét, muốn hại Chúa, пёл nó xuôi giuc dán 


Giudéu theo phe nó, bắt D. C. Giêsu mà giết, 
Tõi ngày thứ nắm trong tuần lễ kia, tên 


Giudéu, đèn đuốc, khí giái đến bắt B. C. Giêsu 
trong vườn kia, tên là Ge.hsêmani. Khi ấy 
Chúa đang cầu nguyện trong vườn ấy, lo buồn, 
run sợ, mồ hỏi và máu cháy xuống đất vì biết 
mình cần chịu xấu hồ, đau đớn cùng chịu 
chết. Quân ấy trói Chúa, dẫn Người đến nhà 
Anna, hiệp chứng gian mà cáo, thì Chúa đã 
chịu tra hỏi, chịu kéo lói, dáuh đập, xỉ vả, 
chịu si nhục g:ira quân ấy cả dém, mà chẳng 
mở lời chóng cãi than trách. 

Đến sáng ngày quàn ấy dẫn Chúa đến 
quan Phongxiô, mà cáo. Quan biết Chúa vỏ 
101, mà quàn kia cáo, là bỡi lòng ghét cùng giuc 
đàn hiệp hêm, ihi day dẫn Chüa đến vua 
Erode, mà hầu việc ấy. 

Khi vua Erode thấy cChüa, thì mừng vì 
(ròng dáng coi Chúa làm phép lạ, boi dà 
nghe Chüa làm nbiéu phép tác. Song vua hoi 
thì Chúa cháug thưa lai, vì biết vua có y thử 
phép Chủa mà thôi. Thấy vậy, thì vua cùng cà 
đạo biah vua nhạo bàng chê Chúa là người 
phàm ngu chẳng biết gi, cùng day lấy áo trắng 


là Phaxi.a, các đầu mục, thầy cả cùng quân 
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mặc cho Chúa, chỉ là người dại, và dạy dán 
trả lại cho quan Philatồ. 

Khi quân Giudêu dẫn Chúa đến, thì quan 
Philatồ nói rằng : tao chẳng thấy án gì đáng 
chết về người nầy. Vậy tao đánh đòn giữa bay, 
mà tha đi. Quan ấy dạy bắt Chúa mà đánh, 
tức thì quân lính kéo lôi dày đạp, cùng bịt 
mặt Chúa mà đánh nức nở, nát cả mình. Nó 
lại lấy gai khoanh làm mũ mà đóng vào đầu 
Chủa cùng đưa gậy cho Chúa cầm. Đoạn nó 
đứng xung quanh cùng qui gối mà nhao rằng : 
lạy vua Giudêu ; nó cũng cáo gian rằng : 
Chủa dá xưng minh là vua Giudéu. Nó lại 
giựt gậy Chúa cầm mà đánh trên đầu, và рід 
vào mặt, xỉ và, nhiếc nhóc. 

Quan Philatồ thấy Chúa bị lụy thải quá, 
cả mình rách nát, chẳng còn phải là hình 
tượng người ta nữa, thi day đem Chúa ra nơi 
cao cho dân xem hoặc là có động lòng thương 
mà tha chăng. Vậy Chúa đội mũ gai ra nơi 
cao. Tức thì quân ấy la lên ráng : hãy đem di 
giết, đóng định, đóng định. 

Quan Philatồ thấy việc khó gỡ, vì lòng 
dàn hăn sùng hiệp mót y, thì sợ sinh loạn và 
e nó cáo mình mát chức, thì phủ B. C. Giêsu 
cho nó dem di giết. Quân ấy dán B. C. Giêsu 
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I 
đi giết, bát Chúa vác một cây thánh giá nặng | 
làm. Mà bởi Chúa đã yếu liệt, thì ngå xuống | 
nhiều lần. Ма quàa ấy sợ chết dọc dàng, di | 
chàng dča nơi, thì đánh thúc giue di cho mau, 1. 


Khi dà đến nơi kia tên là Calavarió, thi 
quân ау lột ảo Chúa, xò ngửa, nằm tràn iruóng 
trêu cây thánh giá, lấy dinh sắc đóng chơa 
lay vào, cùng dựng lên và nó đứng xung 
quanh nhạo rằng : mầy có phép, sao chẳng 
cứu mày, chẳng xuống cho khỏi. Song Chúa ` 
nhịn nhục cam lòng chịu và nguyện rằng : Lạy 
D. C. Cha, хіп tha cho nó vi nó chẳng biết, 

Khi ấy là lối giờ ngo ( là giờ thứ sáu dán 
Giu-déu ), mà cà trái đất phát tối tắm và mát 
trời ra mù mit cho đến giờ mùi ( (à giờ 
ihr chin dán Giu-déu ). Mà giờ mùi ( là gid 
thứ chín аап Giu-dés ), thi D. C. Giêsu nói 
ràng: Ở Cha. con phú linh hồn trong tay Cha, 
và gục đầu tắt hoi. Tức thì đất động, đá vỡ 
ra, màng trong nhà thờ xé ra làm hai, mồ må 
mở ra, nhiều người chết đời xưa sống lại 
hiện ra. x x 
Khi B. C. Giésu sinh thì còn đứng trên 
cây thành giá, thì một người lính lấy giao đàm 
vào hông Chúa, thấu đến trái tim, màu và 
nước chảy tuông ra, | 


i 
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Вау giờ có một người tên là Giuse, đã 
làm món đệ Chúa, đến quan Philatồ xin хас 
Chúa cùng hạ xuống. Đoạn lấy thuốc thơm 
xức xác và lấy vải trắng vấn xác, và chôn 
vào huyệt ông ấy dà đục trong hoàn đá lớn, 
và đã lăn một viên dá to mà đậy lấp cita 
huyệt kín hết. Bấy giờ quân Giudéu đến quan 
Philató bàn thưa xin phải niêm mó, cùng 
canh giữ mồ cho nghiêm nhặt. Thì quan ấy 
dà giao niêm đến niêm mó, cùng dạy đặt quân 
canh mồ nghiêm nhặt. Khi ta nghe sự thương 
khó Chúa chịu chết, thì phải lo sợ, vì sự Chúa 
chịu chết hèn hạ trên cây thánh giá, thì 
nên phước thanh nhàn cho nhiều người. Ai 
nhìn biết công ơn cùng theo gương Chúa, thì 
đặng phước. Ai có ý khinh dê, chẳng lin, 
chẳng nhìn biết, thì phải phạt đời đời. 

Kia Chúa trời đất dà thương loài người 
ta cho đến đôi hạ mình xuống, chịu sinh ra 
làm người cho đặng tìm kiếm loài người ta, 
và đã ghét tội loài người ta cho đến đỗi liều 
mình chịu chết, mà đền phá cho khói án đoán 
phạt, thì loài người ta hãy mến thương Chúa 
hết lòng, cùng chira tội cho thật, cho ngày sau 
đặng thấy Chúa tốt lành ở nơi thanh nhàn 
ущн hiên đời đời, 
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BIÉU THÜ NÀM 
— BOE nr 
Kinh Tin kinh rằng : xuống ngục tö tóng, 
ngày thứ ba bồi trong kẻ chất mà sống lai. 
Điều thứ năm nầy giảng về linh hồn B. C. 
Giêsu xuống ngục tô tông viếng thám linh hồn 


các thánh 10 tông, và giảng B. C. Giêsu sống 


lại trong ngày thử ba. 

Từ tội tô tông vào dáng trong thé gian, 
thi cita thiên dàng đóng lai, chẳng ai đặng vào ; 
bói tội ấy lưu truyền, thì mọi người đều mắc 
hết. Kẻ dir khi chết thì linh hồn vào hoà nzuc ; 
người lành khi chết, thì linh hồn phải giam cầm 
ở nơi kia, tên là ngục tô tông, mà đợi ơn cứu 
chuộc Chúa đã hứa. Ngục tô tông nầy là nơi tối 
tăm buồn bực, ở đó phải khát khao, trông ước 
liên tiếp, chẳng chút quên nghỉ. Vì hễ đứng 
làm người, khi đã hết đời ở thế gian, thì hằng 
bức tức muốn tìm vé cùng Chüa sanh thành là 
phước thật mình ngỏ thấy. Воі đó ngục tô tông 
nầy cüng gọi dáng là hinh bóng hoà ngục, vì 
sự khát khao trông ước thấy Chúa khi còn ở 
ngục tô tông là đều nặng nề khốn cực, chẳng 
khác chỉ một hình phạt ở hoá ngục vậy. Những 
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linh hồn các thánh tó tông trước Chúa cuu 
thế ra đời, phải giam cầm ở ngục tô tông này đã 
lâu đời, hằng ngóng trông on cứu chuóc dem 
đến, thì kỳ nầy đã mở bực ra xem thấy sự 
vui mừng minh hằng khát khao chờ đợi thám 
thẳm dà bấy làu. 

Khi D. C. Giésu dà làm viéc chuóc tói dà 
huờn tất, và tắt hơi trên cây thành giá, thì linh 
hồn Người xuống ngục tô tông, viếng thăm linh 
hồn các thánh tô tông ở đó dang khát khao 
trông đợi, khi các thành ấy thấy Chúa đến, thì 
đăng nở nang vui mừng, dầu chưa dáng vào 
thiên đàng. Mà đã thấy Chúa thiên đàng đến, 
ihi dáng no đầy phi sức như đã vào đến nơi, 
vi D. C. Giêsu lì D. C. Trời thật, góm no mọi 
ơn phước, đến viếng thắm, thi oa phưởe 
Người thấm ra đây lòng kẻ trông cậy. | 

Và lai khi D. C. Giésu mói chét trén cày 
thánh giá thì mồ mà mở ra, nhiều người trong 
các thánh ấy dà hiện 10 trong thành Giêrusa- 
lem cho nhiều người xem thấy, sự ấy là phép 
Ја B. C. Trời làm mì tô ra oai quờn Chúa cứu 
thế, và 1Ó ra sự vui mừng ơn cứu chuộc đã 
đến trong thể gian mà thói. Song các thánh 
ấy chưa lên thiên đàng, còn ở nơi ngục tô tông 
` Vui mừng và đợi chờ khi D. C. Giêsu sống lai, 


khói hoàn vé trói, thi mói dem minh theo vào 
chón tiéu diéu. Ау sự D. C. Giêsu xuống ngục 
tô tông là chỉ linh hồn B. C. Giêsu đã xuống 
nơi nguc tô tông mà viếng thám linh hồn các 
thánh. 


Mà ta cũng đoán rằng : linh hồn B. C. 
Giêsu cũng đã xuống nơi luyện ngục, mà viéng 
thăm an ủi những linh hồn các kẻ lành còn 
phải chịu phần phạt tạm về tội nhẹ, còn đang 
phải luyện phạt ở đó, kế dáng tha thì cho 
khỏi phạt; kë còn thiếu phần đền, thì Chúa 
giảm bớt an ủi. 

Ta lai doán гапа: khi ấy linh hón B. С, 
Giêsu cũng dà xuống nơi hoà ngục mà tó га 
phép công thẳng mà đoán phạt cho những 
linh hồn kẻ có tội đang chịu hình phạt ở đó ; 
vì B. C. Giêsu là B. C. Trời thật, kë lành thấy 
Người thì đặng phước ngon ngọt, vui mừng, 
mà kẻ có tội thấy Người thì phát kinh oai, 
khiếp sợ đau Поп ghé cực hơn các giống hinh 
phạt. or So. 

đu 

Bây giờ giảng về B. C. Giêsu ngày thứ ba 
boi trong kẻ chết mà sống lại, kë từ ngày chết 
mà đi, thì Chúa sống lại trong ngày thứ ba; 


mà kề theo ngày trong tuần, thi Chúa sống lại 


| trong ngày thứ nhứt, nghŸa là ngày Chúa пі. 


| B.C. Giêsu chết chiều ngày thứ sáu, kề làm 
— ngày thử nhứt, qua ngày thứ bẩy, kề làm ngày 


| thứ hai, đến nửa đêm qua sáng Chúa nhut, 


kë làm ngày thứ ba, chưa đủ ba ngày mà cüng 


phải kë vào số ngày thứ ba. 


Xưa D. C. T. dựng nên trời đất trong sáu 
ngày đến ngày thứ bảy thì thôi việc tao hoá, 
cùng cho người ta làm việc phần xác trong 
sáu ngày, mà cám việc xác ngày thứ bảy, day 
đề ngày ấy làm ngày thánh, mà cảm nhớ ơn 
sanh thành cho dáng thờ Chúa riêng hon. Các 
đời trước D. C. Giêsu sinh ra, thì thiên ha giữ 
ngày thứ bảy nghiêm nhặt lắm. Ai phạm ngày 
ấy thì phải đem ra ném dà mà giết di. Mà 
sau D.C. Giêsu đã sóng lại trong ngày thứ ba 
là ngày sau thứ bảy, thì Hội-thánh dã đem 
luật giữ ngày thứ bảy đời trước qua ngày sau 
ấy đề làm "ngày thứ пм, rày ta gọi là ngày 
Chúa nhựt ; cùng cám nhặt việc xác ngày 
Chúa nhựt, có ý cho bồn đạo đề ngày ấy, mà 
cảm nhở ơn sanh thành, và công on cửu 
chuộc, mà khám sùng, thờ lay ta ơn Chúa 
riêng hon các ngày khác. Chúa dung nên các 
ngày cho ta đặng hưởng sự sáng đời nầy, cùng 
cho ta chán sáu ngày, mà ngày sau hết thì đòi 


lai. Ất là Chúa dà ở rộng cùng ta đã nắm sáu 
phần, mà ta hẹp da cùng Chúa một phần sau 


hết thì tội vô ân ấy chẳng phải là tội đảng ` 


ném xuống hoà ngục sao ? Vì ơn sanh thành 
duong dục phần хас và ơn cứu chuộc nuôi 
dưỡng linh hón là hai ơn trong cho ta cà đời 
nầy và đời sau thảy thảy. 

Và lại B. C. Giêsu đã chiu chết thật vì tội 
loài người ta, vì Người trút linh hồn đã quả 
hai ngày, cho nên Người đã chắc kë vào sô kể 
chết. Nào có ai trong thế gian tắt hơi đã qua 
hai ngày, mà còn nói đặng người ấy chưa chết 
sao ? Vậy trong đêm ngày thứ ba, хас D. C. 
Giêsu còn nằm trong huyệt đá, niêm cần canh 
phặt, thì Người lấy phép tắc mình hiệp linh 
hồn vào xác, sống lại ra khỏi huyệt. Ấy là đều 
quả sức tự nhiên, vì D. C. Giêsu là D. C. Trời 
thật, có phép tắc. Dầu mà Chúa đã ra khói 
huyệt song huyệt còn lîp hoàn dà lớn kín hết, 
và niêm cần còn y như vậy. 

Chiêu ngày thứ bảy, thì các người nữ 
phơn đức có lòng thảo kính đã đem thuốc 
thơm đến mô, mà chực xức xác Chúa. Mà khi 
D. C. Giêsu đã ra khói h:yệt, thì phát động 
đất nơi ấy hung làm vì có một Thiên thần trên 
trời xuống đỏ, lại lật hoàn đá lấp trên mồ ra 


và ngồi trên hoàn đá ấy. Mặt loà như chớp và 
` ảo tráng như tuyết. Quân canh mồ vừa ngó 
thấy, thì phát mất vía, kinh oai chết đứng. 

Thiên thần phản cùng các người nữ ràng : 
các bà chó sợ, ta biết các bà đi tim B. C. Gié- 
su. Chẳng có Người dày, Người đã sống lại 
rồi, như lời Người đã phán khi trước. Hãy lại 
dày mà coi huyệt chôn Người, và hãy chay 
dem tin cho các món đệ Người hay ; Người 
dà sống lại, và các bà hãy đến xứ Ga'!ilêa, thi 
gặp Người. : 

Vậy các người nữấy lật dàt lui ra khỏi 
mồ và mừng, và sợ, chay đem tin cho các món 
đệ Chủa. Tức thì D. C. Giésu đón các bà ấy 
giữa dàng mà nói ráng : Ó chüns con. Thi cá? 
bà ấy hôn chon Chúa và thờ lay. 5. C. Giêsu 
mới phản тапа: Chúng con hãy dem tin cho 
các môn đệ thầy hay, và hãy đến trong xir Ga- 
liléa, thì gặp thầy ở đó. 

Vậy mười một tông đồ đã të tựu dén xử 
Galiêa, tói nüi kia là nơi D. C. Giêsu dà chỉ 
phán khi Người còn sống, thì dà gặp Chúa và 
thờ lạy Người. 

Sự D.C. Giêsu sống lại là đều đức tin cả 
thề, kë có đạo phải tin. Nếu chẳng tin B. C. 
Giêsu sống lại, thì giữ đạo vô ích, vì giữ đạo 
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là chi quyết trông ngày sau đăng sống lại mà 
theo Ð. C. Giêsu vào nơi vinh hiền, Чер: làm 
một cùng Người. | 

Và lai B. C. Giêsu đã sống lại, thì có nhiều 
lý chắc phải tin : Một là B. C. Giêsu là Ð. C. 
Tròi thật, có phép tắc làm dáng mọi sự. Hai 
là D. C. Giêsu đã làm cho kẻ chê! sống lại : kë 
đã đem di chòn, kẻ đã chôn trong mồ, đã 
vưng phép Người mà sống lại ; làm cho kẻ 
khác sống lại dàng, mà sao làm cho mình sống 
lai chẳng đặng ? Ba là khi B. C. Giêsu còn sống 
thì dà nói trưởc minh sống lại, và sống lại thì 
đi trước các dây 10 đến xứ Galiléa, và cũng 
đã có như vậy. Ai mà nói đặng trước cho y 
như vậy ? Bốn là dầu khi B. C. Giêsu đang 
chịu cực, dầu khi đã chết rồi, thì đều có những 
đều lạ, quá lẽ tự nhiên, làm chứng Người là 
Chúa phép tắc làm nên mọi sự. | 

Kia D.C. Giêsu là Э, C. Trói thật, mà då 
chiu gian nan, khón khó, chiu chét vi chüng 
ta, và D. C, Giêsu là người ta thật, đã sống lại 
dầu hết trong loài chúng ta, cho dáng dem 
chúng ta về nước Người. Mà chúng ta là phàm 
trần sinh ra ở nơi khốn khó, mà tránh sự khó 
sao đặng ? i i 
Vày thì chúng ta häy bång lòng chiu khó, 


AS 


hãy giữ điều rán D. C. Giêsu cho hết lòng, cho 
ngày sau đặng sống lại theo B. C. Giêsu vào 
nơi thanh nhàn hing sống đời đời. 
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BILU THỨ SÁU 


Kinh Tin kính rằng : Lén trời ngự bén 
hữu B. C. Cha phép tắc vó cùng. 


Khi B. C. Giêsu chết trên cây thánh giá, thì 
việc chuộc tội thiên hạ Người đã làm hoàn tất. 
B. C. Giêsu sống lại rồi, thì đã đến chừng 
Người ngự về trời trở lại cùng B. C. Cha là 
Đấng dà sai Người. Người ở thế gian đã ba 
mươi ba năm, song khi sống lại, thì Người còn 
ở thế gian ít ngày mà làm cho lòng người ta 
dàng vững tin Người đã sống lai thật, và dọn 
sửa cho trọn đủ căn bồn đạo Người dưới thế 
gian nầy. Vậy Người còn ở thế gian nầy bốn 
muoi ngày, và năng tới lui cùng các thánh tông 
đồ, chúc ban sự bằng an cho các ông ấy dáng 
vững tin bền lòng theo việc Người truyền day. 

Người đã truyền phép thêm sức, củng 
đạy các ông ấy phải dọn mình chịu phép ấy 
trước, cho đặng ơn sức mà làm việc Người 
day làm. 

Người truyền phép rửa tội, phép giải tội, 
truyền phép phong chức mà ban phép chó các 
éng ấy dáng buộc mở tội người ta. | 
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Người sai các ông ấy di khắp thể, giảng 
dạy mà lập Hội-thánh kẻ thờ B. C. Trời củng 
làm các phép Người đã truyền cho những kể 
tin theo vào Hội-thánh. Ai chịu các phép ấy 
thì đặng khỏi tội và đặng ơn giúp vì công 
nghiệp Người ban ra, cho đặng giữ đạo nên và 
nên thánh. 

Người lại truyền đặt ông thánh Phêrô làm 
đầu cai tri Hội-thánh ấy dưới đất nầy và cầm 
mực thước ehắe chắn đạo Người mà lưu truyền 
cho kẻ đời sau noi làm, vưng giữ một thề 
như vậy luôn ; lại phán hia Hội-thánh ấy 
chẳng hé sai lầm xiéu hư vì Người hằng ở 
cùng Hội-thánh cho đến tận thế. 

Khi đã dáng bốn mươi ngày, B. C. Giêsu 
đem các tông đồ đến núi Olivété, vé xứ Bethania. 
Bấy giờ Người giơ tay chúc phước cho các ông 
ấy, mà ngự lên trời trước mặt thiên hạ. Tức 
thì cỏ áng mây kéo đến cùng clie khuất minh 
Người. 

Khi các tông đồ còn đang ngỏ theo Chúa, 
thì có hai Thiên thần mặc áo trắng hiện ra đứng 
gần các ông ấy, mà nói rằng : Các ông còn ngó 
lên trời chỉ nữa ? B. C. Giêsu bây giờ đi lên 
trời, các ông đã ngó thấy, thì ngày sau е 
cüng con dén nüa. 


Mà Chúa khói hoàn về thién qube, thi 
những linh hồn các tôi tá Chúa ở Nguc tŠ tổng 
ngày trước đã đặng ơn viếng thăm, nhiêu xá, 
khi ấy thày đều theo Chúa vào thiên cung lạc 
phước vô cương. | 

Lại trong điều thứ sáu này nói B. C. Giêsu 
lén trời thì ngự bên hữu B. C. Cha. Lời ngự 
bên hữu nầy B. C. Trời đã sai day thánh tiên 
tri phán truyền đời trước khi B. C. Giésu chưa 
sinh ra, đề cho đời sau đặng biết : khi B. C. 
Giêsu ngự về (rời, thi quờn phép Người cao 
trọng trên hết mọi loài duói B. C. Trời. Như 
khi Người sống lại thì phán rằng : Các phép 
trên trời dưới đất Ð. C. Cha đã ban cho 
Ta. 

Vậy tiếng bên hữu là chỉ sự cao trọng, vi 
bên hữu là bên trọng hơn. Vua đời nầy muốn 
cho quan nào bực nhứt phầm, thì quan ấy gọi 
là hữu thần, hay là đặt con lên thái tử, thì con 
ấy ngồi bên hữu vua. 

Mà tiếng ngự bên hữu Ð. C. Cha, chẳng 
phải là bén hữu thật như trước mắt người thế 
gian, vì B. C. Cha là thiêng liêng, không có xác, 
chẳng biết đâu là tả hữu, song bên hữu là chỉ 
quờn cao trọng B. C. Giêsu, vì D. С. Giêsu đã 
vưng lời Ð, C. Cha cho đến chết ; cho nên B, 


, is 
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C. Cha yêu mến Người lắm, và đã nhắc Người 
lên quờn cao trọng trên hết muôn loài trên trời 
dưới đất, eác thánh Thiên thần, các thánh nam 
nữ trên trời duói đất, củng ma qui, đều phải 
' tôn phục, thờ lay duói chon người. 

Hoặc ai hỏi rẵng : B. C. Giêsu ngự trên 
trời mà việc ăn uống Người thê nào ? Đồ ăn, 
nước nống ai đề trên ấy ? Sự ấy chẳng khó gì, 
vì Chúa phép tắc vô càng làm dáng mọi sự. 
Song phải biết đều nầy : Người ta khi ở thế 
gian, thì phải có ăn uống, mới sống đặng. Mà 
khi đã chết, và Chúa đã làm cho sống lai, mà 
qua đời khác, hoặc ở thiên đàng hay là hoà 
ngục, thì đồi qua tính khác, chẳng còn ăn uống 
nữa ; mà cũng là người ta thật linh hồn và xác 
như trước, và hằng sống luôn, chẳng chết nữa. 
Lại khi đã sống lại, thì xác ra le kip, thông 
phüng các nơi, cũng như khi B. C. Giêsu sóng 
lại, thì ra khỏi huyệt mà huyệt còn kin hết và 
khi các thánh tông đồ hiệp nhau trong một 
nhà, cita đóng kín hết, mà Ð. C. Giêsu vào 
đứng giữa các thánh ấy, cửa không mở, không 
nơi nào trống. — Воі đó ngày tận thé loài 
người ta sống lại ; tựu trường phán xét mau 
kip và sống luôn mà chịu thưởng, chịu phat. 
Vậy thì bây giờ, B. C. Giêsu ngự trên trời, 
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chẳng còn ăn uống như khi ở thế gian, mà 
cũng là người ta thật như khi Người còn ở thế 


gian. | 
Và lai B. C. Giêsu ngự trên trời, mà hằng 


ngày Người hằng xuống thế gian, ngự trong. 


phép Thánh-thê, vi khi té lễ, mà kẻ có quyền 
të lễ thật, đọc lời B. C. Giêsu đã truyền day, 
tức thì có B. C, Giêsu ngự trong hình bánh 
và bánh trở nên B. C. Giêsu thật, như khi 
Người còn ở thế gian, linh hồn và xác; và có 
tính B. C. Trời thật, vi B. C. Giêsu là D. C. 
Trời thật, là người ta thật. Dầu mát chẳng thấy 
B. C. Giêsu song phải tin thật như vậy, vì Chúa 
chơn thật đã phán truyền sự ấy. Mà đã có 
nhiều lần B. C. Giêsu đã cho nhiều người thấy 
trong hình bánh có B. C. Giêsu là người ta 
thật, sảng láng, tốt lành. Đức tin đạy phải tin 
B. C. Giêsu sống lại, thì đã ngự lên trời và 
xác và hồn, hằng sống đời đời, cao trọng 
trên hết muôn loài tháy thảy. 

Loài người ta hãy coi : Trước không cỏ B. 
C. Giêsu ngự trên trời, mà bây giờ B. C. 
Giêsu ngự trên trời. Từ trước đời đời trên 
trời không có người ta, mà khi B. C. Giêsu 
sinh ra chịu chết và sống lại thì có người ta ở 
{тёп trời là B. C. Giêsu. | 


4 =» ^ á 
| . А: Те Ри, Pt tj 
Lll 202—252 A ہے‎ ab NE n a -— ә 


p. C. Giésu là B. C. Trời thật mà Ð. C. 
Trời là Đấng thiêng liêng phép tắc, chịu sinh 
ra làm người ta cho dáng citu lấy người ta. 
Vậy thì loài người ta chẳng phải là loài trong 
lắm sao ? vì bởi loài người ta, thì Chúa thiên. 
đàng, thiêng liêng trọn tốt, chịu sinh ra làm 
người ta, chịu cực, chịu chết, mà citu loài 
người ta, đem lên thiên đàng. Chẳng phải loài 
người trọng lắm sao ? 

Và lại rày B. C. Giêsu ngự trên trời, mà 
hằng ngày hằng xuống thế gian ngự trong 
phép Thánh thê, cho đặng ngự vào lòng người 
ta mà ban ơn giúp người ta lên thiên đàng. 
Chẳng phải loài người ta có phước lắm sao? 
Trên trời dưới đất, có loài nào uốn lòng Chúa 
thương xót mình đặng như vậy sao ? Mà nếu 
ngày sau chẳng đặng lên thiên đàng, thì công 
Chúa sanh thành, cứu chuộc, ban ơn, chẳng 
phái là uồng lắm sao ? Và tội vô ân bội ngāi, 
cùng khinh phá phước mình, chẳng phải dáng 
lắm sao ? Không chịu lên thiên đàng hưởng - 
phước mà tìm xuống hoả ngục chịu phạt; 
chẳng phải là dại lắm sao ? 
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ĐIỀU THỦ BẢY 


Kinh Tin kinh rằng : Ngày sau bồi trời 
lai xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. 


Ngày sau là ngày tận thế. Ngày tận thế là 


ngày người ta hết ở đời nầy, và cả thế gian, 
muôn loài, muôn vật đều phải tiêu tan. 

Ngày tận thế nầy B.C. Giêsu đã phán 
trước, phải có. Ngày ấy cả loài người ta phải 
sống lại hết và B. C. Giêsu sẽ ngự xuống thế 
gian, cứ phép công thẳng làm việc thưởng 
phạt mọi người. Vua đời nầy còn phải giữ 
việc thưởng phạt cho ngay thẳng cùng dân, 
mà vua cả trời đất chẳng soi bày tối sáng hư 
thiệt muôn dân trong thế gian Người sao ? 

Nếu chẳng có ngày phân chia lành аё, 
thưởng công phạt tội giữa chốn công pháp, 
thi lé công sao cho dú? Vi khi còn sống, Кё 
làm lành mang dữ, kẻ làm dữ lại đặng lành, 
bỡi mưu sâu thế ít, cùng những trung thần, 
hiếu tử, bị thiệt, và Lôi loàn con giặc gặp may, 
mà cũng điềm nhiên, không thấy Chúa phân 
nói lời gì, đến khi chết, cũng đề tối tăm khuất 
lấp như vậy, thì phép công sao cho hiều lý ? 
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Lai B. C. Giêsu dà chiu loài người ta làm 


| sinhuc, gian ngược, giết Người như tôi tả rốt 


= hèn, mà từ Người sống lai cho đến rày, thì quá 
- hon ba phần loài người ta cũng là khinh dé 
$ chàng nhin biết Người, mà chẳng có ngày nào 
. Người ngự đến oai nghi, cao trọng cùng lấy 
phép công thẳng giữa loài người ta, cho người 
ta biết thì Chúa chẳng phải là thua thiệt lắm: 
` sao ? Nếu vậy chẳng phải là Chúa bị lắm, mà 
người ta qua Chüa xa lắm sao ? x 

Vậy dà nhứt dinh có ngày tận thế, mà tó 
bày phép cá cao trọng B. C. Giêsu và phước 
vinh hiền vui mừng kẻ lành, cùng những đều 
si nhục, tội ác kẻ dữ dem ra giữa sáng trước 
mặt mọi người cho hiéu ly Chúa là dáng chí 
nhơn và chí công. 

Các ngày từ tạo thiên lập địa cho đến 
tận thể là ngày Chủa lấy lòng chỉ nhơn, hằng 
ban ơn nuôi giúp xác và soi giục linh hồn mà 
đợi chờ người ta làm lành lánh dữ; còn ngày 
tận thế là ngày chi công, vì Chúa lấy phép 
thắng mà soạn tính các ngày chỉ nhơn lại, 
việc lành việc dữ thưởng phạt nghiêm nhặt. 

Chúa cho biết có ngày tận thế, dé cho 
| người ta lo thân mà làm lành, song chẳng cho 
| - biết chắc khi nào đến ngày ấy. Vì biết chắo 
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ngày giờ ấy, chẳng phải là phương giúp làm 
lành lánh dữ, mà lại sinh hại nữa. Vi biết 
năm tháng đã gần, thì thôi bổ việc bồn phận 
Chúa dạy mỗi người phải lo cho mình, cùng 
lo cho kẻ thuộc về mình, lại biết sự dữ đã đến 
gần, thì chết trước cho khỏi gặp các ngày ấy. 

Cũng như Chúa cho biết có thiên đàng là 
chốn gồm đủ các phước, đề kë lành hưởng đời 
đời, cùng cho biết hoả ngục là nơi chứa đầy 
sự cực, đề ké dir chịu phạt đời đời. — Mà 
chẳng eho ai tới thiên đàng trước, xem chơi 
cho biết, vì nếu cho xem, thì cũng phải cho 
hưởng, mới biết đủ. Mà hưởng như vậy là nghịch 
lý, vì công chưa có, chạy chưa đến nơi, mà đã 
ngồi trước nơi cao thưởng công. Lại cũng 
cháng cho ai đến hoà ngục coi thử cho biết 
sự dữ, vì cho coi, thì cổng phải chịu sự dữ 
mới được, mà chịu sao đặng? Múc dầu sôi đỗ 
thử vào họng, có ai ưng thử chăng ? Chưa đến 
ngày chí công, mà đã phạt trước thử là sao ? 

Chúa cho trí khôn biết luận rằng : có nợ 
thì phải trả, thì đã đủ mà biết chắc có thiên 
đàng, đề mà thưởng như trả cho ké đã có 
công làm lành, cùng phải có hoà ngue, đề phat 
như trả cho kë dë uóng phí công ơn sanh 
thành cứu chuộc. Vậy có ngày tận thế, mà tính 
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cho xong phần vinh phước kẻ về thién dàng, 
cùng øiương bày đều si nhục kë xuống hoà 
ngục, cho công bình tó гб giữa mặt mọi người, 
lại cho quờn cả Chúa cứu thế hiển vinh loà 
khắp giữa chốn hội hiệp mọi người đủ mặt. 
Phải chỉ thế gian là người lành hết, thì ngày 
tận thế là ngày cả phước, cå mừng, dáng 
muốn, đáng trông. Mà bỡi thể gian, người dữ 
quá số, nên ngày ấy cả kinh са sợ. 

Trước tận thé sự dữ sinh ra trong thế 
gian ghê gớm quá dói. Mà sự dit tràn ra cùng 
trái đất mau như tân bắn, cùng như chớp phát 
phía đông, tức thì loà tới phía tây. 

Từ đầu phương trời chí rốt thế giái, bốn 
phương duói đất đều phải khốn cực run sợ. 
Kìa muôn dân các nước đều khỉ loạn; giành 
đánh nhau đêm ngày. Phương đông, phương 
lây đều có giặc, phương nam, phương bắc, 
bốn phương binh gia, khí giải đập đều, máu 
no roi lai lắng, thây chất đầy noi. 

Đã cỏ giặc chung, lại thêm có giặc riêng. 
Kia cha con nghịch nhau, vợ chồng, anh em 
chia ghét nhau, lòng thương lë thuận chẳng 
còn như khi thải bình nữa. 

Những người thai nghén, những kẻ già 
cả, cùng những con trẻ, bẻ thơ, sống trong 
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lúc ấy, thật là vô phước, phải nép mum khó 
héo chờ đợi. 

Ngày ấy thật là đảo huyền, nắng lửa mưa 
đầu, đói khát gầy guộc, coi chẳng còn nên con 
người nữa. 

Lại thêm thần khi, bịnh tật lạ lùng phi 
thuong kháp noi. 

Người hai người, lại thêm vật hai người. 
Thủ ай loài hung trên rừng dưới biên, tuón 
ra giết hại nhơn đân. 

Ma qui hiện bày hình nọ thế kia, ám phá 
loài người. 

Kia qui cả ra đời có binh sức, xưng mình 
là chính Chúa cứu thế bói trời. Day ép phải 
nghe theo đạo mới, cùng thôi bó đạo lành B. 
G. Giêsu đã truyền. Ai tin theo thật là vô 
phước đời đời. 

Càng ngày càng thêm dữ. Đém ngày nghe 
những tiếng ầm ầm, chuyền động dưới đất, 
van rên lói óc lạnh mình. Nhiều chỗ trong thể 
gian sập lủn, thành hồ sâu vực cả, thâu nuốt 
nhơn vật. 

Từ tạo thiên lập địa cho đến khi ấy, 

chẳng có con dữ nào hung như vậy, vì oai cà 
` Chúa trời giận ghét lội nhơn, phạt chung cả 
thề. Quá nửa phần thiên ha phải tiêu hao 
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trước ngày phán xét. Chết vì sự sợ, chết boi 
tai ương, nhiều noi sinh ra sự chết. 
Mà chẳng biết những ngày ấy là bao lân, 


song B. C. Giêsu dà phán hứa, sẽ vì kẻ lành 


mà thâu bớt số những ngày ấy cho mau rồi. 
Kia trên trời bày ra dấu la Chúa cứu thế gần 
đến. Các dòng đồi thế gian đều phải kêu van 
khóc lóc. Mặt trời ra dó như máu, mặt trăng 
mất sáng. Các ngôi sao trên trời sa xuống đất, 
bỗng chúc cả thế gian phải đốt ra tro mạt. 

Khi ấy B. C. Giêsu bói trời ngự xuống 
thể gian phán xét kẻ sống và kẻ chết, kẻ sống 
aghïa là những kẻ còn sống khi áy, đều phải 
chết hết, như các người đã ehét, vì sự chết là 
bỡi tội mà sinh ra. 

Mà khi ấy Ð. C. Giêsu ngự xuống trong 
ảng mây, có thánh giá di trước rực ró, các 
đạo binh Thiên thần chầu chực nghiêm hành, 
oai nghi Chüa cá bày ra sáng loà trên trời 
đưởi đất. Thiên thần thôi loa van lừng, kêu thức - 
cả loài người ta từ tạo thiên lập địa cho đến 
khi ấy, đều phái sống lại hết trước toà phán 
xét. Cùng phân kẻ lành đứng bên hữu, kẻ lành 
ấy cũng chỉ là kẻ sống, vì đặng phước hiệp 
cùng Chủa hằng sống. Mà kẻ dữ rë ra đứng 
hên tả. 
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B. C. Giêsu là B. C. Trời thật, có phép tác 


vô cùng. Người là sự sáng vô cùng ngự giữa 
toà oai nghi thi sự sáng Người soi bày các sự 
tối tắm. Tức thì các đều lành, đều dir hai bên 
tả hữu bày ra rõ ràng một lược. Kẻ lành đứng 
trước mặt Chúa, thì vinh hiên vui mừng, mà 
kẻ dit phải kinh oai, xấu hồ, thấm dau cả linh 
hôn và xác. 

Вау giờ Chúa phán khen kể lành, cùng 
ban phước theo mình. Chúa lai quở phạt ké 
dit, đuôi xuống hoà ngục. Tức thì đất mở ra 
nuốt những kẻ vô phước xuống hoà ngục và 
hồn và xác. Mà kẻ lành sáng láng; theo Chúa 
khởi huờn về trời hằng sống hằng vui đời đời. 

Đức tin dạy phải tín có ngày tận the, loài 
người ta phải chịu phán xét. Mà phán xét, thi 
hai toà : một là tận thế phán xét riêng, là một 
người khi linh hồn lia xác, thi phải đến trước 
toà Ð. C. Giêsu mà chịu phân đoán phước tội 
cho mình đời đời. Hai là đến ngày tiêu huỷ cả 
thế gian, thi mọi người đều sống lại tuu toả 
oai nghi Chúa cả Giêsu mà lãnh phần vinh 
hiền sỉ nhục đời đời. 

Áy là B. C. Giêsu đã phán chỉ, trời đất 
qua mà lời Chúa phán chẳng sai. Mà hễ là toà 
(7c đậu thì toà sau cũng chắc đậu. Và hé là 
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àn đoán phần đã chỉ quyết, thì đời đời chẳng 
hề đồi. Воі dó ai nấy khá ra sức làm lành, 
lành dữ ở đời này, cho linh hồn dáng nhờ 
phần phước khi la khỏi thế, hầu đến ngày 
tận thể đặng phước vinh hiền cùng những 
người lành, theo 8. C. Giêsu về quê thật nghỉ 
an đời đời. 
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Kinh Tin kinh ràng : Tin kính Đức Chúa | 


Thánh Thần. 


Điều thử tám này giảng sự mầu nhiệm 
D. c. Trời ba Ngôi. Màu nhiệm nghĩa là đều 
kín khuất, thích lý không đặng, mà chẳng phải 


là déu hư quấy, song là đều chinh trong. Chúa. 


ba Ngôi Ап sự mầu nhiệm bón tính mình 
chẳng cho ai hiều thấu, vì ta còn ở trong xác 
phàm chẳng đáng hiều sự cao trọng Chúa chí 
tôn, lại xác phàm hay hư nát, mà đo lường 
Chúa thiêng liêng sao dáng ? Lấy chén nhó 
mà múc cho can nước bién, thì múc sao cho 
hết đặng ? Chúa chơn thật đã truyền dạy phải 
tin sự mầu nhiệm ba Ngôi, thì chẳng đáng cho 
ta tin sao ? Xưa nay muôn muôn vàn người 
nhơn đức, những thánh cả, đã đặng ơn Chúa 
mà làm nhiều phép lạ, đã tin vững vàng B. 
C. Trời ba Ngôi, như Chúa đã truyền dạy. Thì 
những người vô số ấy, có phải là tin lầm đặng 
sao ? Hay là những người ấy có phải là ít trí 
hết Шау không ai biết luận xét sao ? 

Sir mầu nhiệm mót Chúa ba Ngôi, là chính 
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một mối cả trong dao, ai nấy phái tin vững 
vàng, cho dáng tìm về cùng Chúa ba Ngôi, là 


phước thật minh phái tìm. Dầu tin vững vàng 


‚сас đều khác, dầu tích đức tu nhơn trọn đời 


đến đỗi hết của tôn thân, mà chẳng tin sự 
mầu nhiệm Chủa ba Ngôi, thi tích đức uóng 


-công, chẳng dáng phước gi trong đời thám 


thám vô cùng. 

D. C. Thánh Thân là Ngôi thứ ba, là một 
Ngôi trong ba Ngôi thiên Chúa. Mà ba Ngôi 
thiên Chúa là như уйу: Ngôi thứ nhứt là B. 
C. Cha, mà B. C. Cha sinh ra B. C. Con ; mà 


B. C. Con là Ngói thir hai, và Ngói thir ba là 


B. C. Thánh Thần, mà B. C. Thánh Thần là 
bói Ngôi thử nhứt và Ngôi thứ hai mà ra. 
Dầu vậy mà ba Ngôi bằng nhau hết, bằng 
nhau sự vô cùng, bằng nhau sự thiêng liêng, 
bằng nhau sự phép tắc, bằng nhau sự ở khắp 
mọi nơi, bằng nhau sự thông biết mọi sự, 


_ bằng nhau sự tốt lành. Hãy nhó lại điêu thứ 
^nhut nói về bón tính B. C. Trời ba Ngôi, là 


Chúa hết, nói rằng : B. C. Trời Ngôi thứ nhút, 
B. C. Trời Ngôi thứ hai, B. C. Trời Ngôi thứ 
ba. Dầu vậy mà chẳng phái là ba B, C. Trời, 
song phải nói rằng : một B. C. Trời ba Ngôi 
mà thôi. Lai ba Ngôi hiệp một ý nhau luôn, 
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nghĩa la ba Ngôi hằng thuong yêu nhau, hằng 
muốn sự lành, hằng ché sự dữ, hằng thuận 
hiệp nhau trong mọi việc làm. 

Ngôi thứ nhứt có một tánh là tánh B.C. 
Trời thiêng liêng phép tắc. Ngôi thứ hai có 
hai tánh, là tánh B. C. Trời thiêng liêng phép 
tắc như Ngôi thứ nhứt, và thêm có tính người ta 
nữa, vì Ngôi thứ hai đã ra đời làm người ta, có 
linh hồn có xác như loài người ta, tên là Giêsu. | 

Lai đầu mà Ngôi thứ hai ra đời thêm có ` 
tánh người ta, song tánh B. C. Trời còn y như 
trước, chẳng mất chẳng bót. Và Ngôi thử ba có 
một tánh thiêng liêng phép tác như Ngôi thứ | 
nhứt và Ngôi thứ hai. Dầu mà ba Ngôi cũng là - 
Chúa đồng sanh thành thiên địa, thần nhơn, 
vạn vật, song ba Ngôi có việc làm riêng hơn 
tó ra ngoài. Việc dựng nên trời đất, sanh thành 
nhơn vật, là việc riêng chỉ về Ngôi thứ nhứt 
hơn, việc ra đời cứu chuóc loài người ta là 
việc riêng chỉ Ngôi thứ hai hơn, đầu mà Ngôi 
thứ hai cũng là Chúa dựng nên muôn loài, 
Việc soi sáng ban ơn cho loài người ta là việc 
riêng chỉ về Ngôi thứ ba hơn, dầu mà Ngôi thứ 
ba cũng là Chúa đồng vinh hiền cùng Ngôi thứ 
nhứt, Ngôi thứ hai, trên trời dưới đất đều phải 
thờ lạy. 
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Nói rằng : Việc riêng tổ ra ngoài, mà chẳng 


nói rằng : Việc làm riêng cho mình, vì ba Ngôi 


hằng hiệp nhau luôn trong mọi việc. Giá như 
việc ra đời ети chuộc loài người ta là việc chi 
riêng Ngôi thứ hai, song ba Ngôi đều hiệp nhau 


. hết. Vì ngôi thứ nhứt thương xót loài người ta, 
đã hứa cho ngôi thứ hai đến cứu, và đã sai 


Ngôi thứ hai ra đời. — Mà khi Ngôi thứ hai 


xuống chịu đầu thai, thì Ngôi thứ ba xuống 


phép tác troag việc đầu thai. Mà khi Ngôi thứ 
hai đã ra đời, là B. C. Giêsu, thì Ngôi thứ nhút, 
là B. C. Cha, đã mở trời ra mà phán гапа: 


. Này là Con Cha yêu dấu. 


Và B. C. Cha hằng ở cùng B. C. Giêsu 
luôn, vi В. C. Giêsu dà phán rằng : B. C. Cha 


“ở trong Ta và Ta ở trong B. C. Cha. Và D. C. 
"Thành Thần dà xuống đầy dày trong B.C. 


Giêsu cùng dà dem D. C. Giêsu lén rừng don 
minh mà ra giàng day thién ha. 

Mà khi Ð. C. Giêsu ở thé gian, thì nắng 
nhắc chỉ về D. C. Thánh Thần và khuyên day 
loài người ta phải chịu ơn B. C. Thánh Thần. 
Vậy thì B. C. Trời ba Ngôi hằng hiệp nhau 
trong mọi việc, và hằng tó riêng việc làm mà 


- thương xót loài người ta. 


Việc B. C. Thánh Thần làm cho người ta 
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là soi sáng cho biết dàng lành, xui giục làm 
phước, lánh tội, và ban en yêu mến việc lành ; 
mấy ngàn năm trước B. C. Giêsu ra đời, thì 
B. C. Thánh Thần hằng soi sáng cho các thánh 
tó tông biết đàng lành, mà nhìn biết Chúa 
thật, cùng xui giục làm lành lánh dữ. Vã đã 
soi cho các thánh tiên tri biết những việc cao 
xa, nói đặng những sự hậu lai, và chép đặng 
những sự mầu nhiệm chỉ về Chúa cứu thế ngày 
sau ra đời. — B. C. Thánh Thần hằng soi sáng 
các thánh đời trước ấy làm lành lánh dir, và 
kính mến Chúa trọn đời. Mà khi Chúa cứu 
thế, là B. C. Giêsu đã ra đời, thì B. C. Thánh 
Thần hằng soi sáng cho loài người ta biết dàng 
lành là đạo B. C. Giêsu cùng xui giục làm lành 
lánh dữ, và ban ơn yêu mến Chúa, cùng ái- 
mộ việc lành. Biết là mấy muôn ngàn người 
đã dáng ơn D. C. Thánh Thần soi giục, mà đã 
bó đao but thần, dị đoan, mà trở lại nhìn biết 
cùng theo đạo thật B. C. Giêsu và đã từ bó 
các sự thế gian ưa muốn, bỏ eác tính xấu, 
hung dữ, kiêu căn, tham lam, dâm duc, mà ăn 
ở theo phép đạo lành truyền day. 

B. C. Thánh Thần là tô sự thật, đã soi 
chó các thánh tông đồ, thấu biết các sự B. C. 
Giêsu đã phán khi còn ở thế gian, là sự thật, 
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Nếu không có B. C. Thánh Thần ở cùng các 
thánh tông dó, thi các thánh ấy lấy trí đâu mà 
hiều biết cho hết lễ cao xa dao Chúa ? Lấy sức 
đâu mà chịu khó gian nan trong việc giảng 
đạo ? Lấy ơn đâu mà vui lòng chịu chết vì 
dao ? 

B. C. Thánh Thần là đẳng an ủi lòng 
người ta rất mạnh. Hằng an ủi các thánh tử 
đạo, cho đặng bền chí, an lòng chịu chết, mà 
giựt mũ triều thiên trên trời. 

B. C. Thành Thần hằng nói những sự khôn 
ngoan vững vàng trong miệng những kẻ chịu 
bắt vì đạo, phải tra hỏi trước mặt vua quan; 
như lời B. C. Giêsu phán rằng : trong giờ ấy 
chẳng phải chúng con nói, song B. C. Thánh 
Thần dùng miệng chủng con mà nói. 

B. C. Thánh Thần hằng ở khắp mọi nơi, 
an ủi kë âu lo, giúp kẻ có lòng muốn trở lại, 
làm cho kẻ eó tội kinh sợ, muốn cải quả, gìn 
giữ kẻ lành cho dáng bền lòng. 

B.C. Thánh Thần hằng rưởi ơn phước 
xuống trong các phép bí tích. Nhứt là kẻ chia 
phép thêm sức, thì D. C. Thành Thần hiện 
đến, ban vào lòng sự khôn ngoan cho đặng 
chê ngán sự đời nầy, mà yêu mến một B. C. 
Trời và ham muốn những sự đẹp y B. C, Trời, 
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cùng ban trí hiëu cho dáng thấm biết lé dao 


Chúa là lề chon thật. Ban cho lòng lo liệu mà 
chon sự lành, và lánh sự dữ, cùng ban sức 


mạnh mà chịu khó cho dáng rỗi linh hồn. Ban 


cho lòng biết toan liệu, mà dùng những sự 
đời này cho phải phép kéo sinh tội, càng ban 
lòng nhơn đức mà ái mộ việc thờ. phượng B. 
C. Trói. 

Viéc B. C. Thành Thán làm mà dem 
người ta lên thiên dàng là việc thương xót cà 
thê, hằng giây, hằng phút, hằng có luôn trong 
thế gian. Ai có lòng tin muốn thì đặng phước, 


ai khinh chê, thì chẳng còn trách lòng nhon 


. từ Chúa dáng. B. C. Giêsu phán rằng : các tội 
người ta phạm, dầu phạm đến Ð. C. Con, thì 
cũng tha dáng, mà kê phạm đến B. C. Thánh 
Thần thì chẳng tha dáng, nghĩa là ké từ chối 
ơn B. C. Thánh Thần soi giục mà chẳng ăn 
năn trổ lại, thì chẳng khỏi tội dàng. Ма ké 
theo ơn B. C. Thánh Thần soi giục, mà ăn năn 
chừa cãi, dầu tội nặng nhiều thê nào, thì cũng 
khỏi hết. 

D. C. Thánh Thần cũng đã lay hình nọ 
hình kia mà tô ra việc ban ơn. Khi thì lẫy 
hình chim bồ-câu mà hiện đến, vì chim bồ-câu 
là chỉ sự thật thà, khi thì lấy tiếng gió, lấy 
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__ hình lưỡi lửa mà xuống ơn phước, vì gió là chỉ 


ơn tới mau, đủ khắp ; và lưỡi lửa là chỉ sức soi 
dạy, cùng sức nóng nảy, ăn năn kính mến. 

Xưa các thánh tông đồ cùng những người 
nam nữ đông lắm ở trong một nhà, đang cầu 
nguyện, thi B. C. Thánh Thần đến có tiếng 
như gió mạnh tuôn vào, và có lưỡi đó như 
lửa chiara đồ trên đầu các thánh ấy. Thì 
những người ấy dà dáng thấm biết lề đạo và 
sốt sáng kinh mến Chúa trọn đời. Và các 
thánh tông đồ đã nói đặng nhiều thứ tiếng 
khác la và vui lòng chịu khó trọn đời và chịu 
chết vì lòng kinh mến Chúa. | 

Ta hãy eoi B. C. Trời ba Ngôi thương xót 
loài người ta đủ cách. Ð. C. Cha sinh dựng 
dưỡng nuôi, B. C. Con dạy dỗ cứu chuộc, B. 
C. Thánh Thần gìn giữ, ban ơn. 

Sau hết hằng ngày chủng ta phải kêu xin 
B. C. Thánh Thần soi sảng, xui giục, án пап 
chira tội, cùng xin on giúp ái mộ việc lành 
khi còn ở đời nầy. Cho đời sau đặng thấy Chúa 
ba Ngôi trên trời hằng vui mừng hằng hưởng 
phước, hằng nghỉ ngơi trong sự sáng B.C.Cha, 
B.C. Con, B. C. Thánh Thần đời đời, 


ĐIỀU THÜ CHÍN 


Kinh Tin kinh ring : Tóí tin có Hói-thánh 
hàng có ở khắp thé näy, các thánh thông công. 


Biều thứ chín nầy giảng phải tin có Hội 
kẻ thờ D. C. Trời, nghĩa là các bồn đạo ở khắp. 
mọi nơi thế gian nầy, là Hội-thánh thật, hằng 
có luôn trong thế gian. 

Hội-thánh nghĩa là các bồn đạo ở khắp 
thể gian đều hiệp một bồn cùng nhau trong 
việc giữ đạo, và vưng lịnh một Đức Giáo-lông | 
là chính đấng làm chủ hội ấy. 

Nói rằng : các bồn đạo đều hiệp một bồn 
cùng nhau trong việc giữ đạo, nghĩa là các 
bồn đạo đều phải chịu một phép rửa tội, cùng 
các phép bí tích như nhau, phái tin các lễ 
như nhau, và phải giữ các điều răn như nhau. 

Lại nói các bồn đạo là thánh, vì các phép 
bồn đạo chịu là phép thánh, các việc bồn đạo 
làm mà thờ Chúa là việc tháni, và các đều 
bón đạo giữ là đều thánh, lại các bồn đạo ở 
trong Hội-thánh, thì trông đặng ngày sau nên 
thánh. 

Nói rằng : vưng lịnh một Đức Giáo tông 
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là chinh dáng làm chủ hội ấy. Vi nếu chiu các 
phép, mà chẳng chịu bổi tay những kẻ Đức 
Giáo tông sai làm các phép, và tin giữ các 
đều, mà chẳng vưng theo. nghĩa lý mẹo mực 
Đức Giáo-tông truyền cho các kẻ giảng dạy 
thì phải bỏ ra khỏi Hội~thánh. 

Giáo-tông là một Đức Giám mục trên hết 
ngự toà thành Rôma, nói quon B. C. Giêsu 
cai trị Hội-thánh cả thế gian. Khi B. C. Giêsu 
lap Hội-thánh thi phán cùng ông thánh Phéró 
tông đồ rằng : Thầy đặt Hội-thánh Thầy trên 
con. Thay ban chia khoá ca thiên đàng cho 
con : con mở cho ai thì nấy dáng vào, con 
đóng chẳng cho ai vào thì nấy phải bỏ ra. Mà 
khi Ð. C. Giêsu ngự về trời, thì ông thánh 
Phêrô nối quờn Chủa làm Giáo-fông, và các 
thánh tông đồ khác làm giám mục, cùng 
những kẻ làm thầy cả đều dà vưng linh ông 
thánh Phêrô mà giúp việc đạo thánh Chú a, 
và đã phong truyền các quờn chức ấy cho kë ` 
đời sau nối làm như vậy cho đến rày. Vậy thì 
Giáo-tóng các đời sau nỗi quờn ông thánh 
Phêrô, và các giám mục, các thây са khám 
thừa Giáo-tông, là chính đấng giảng đạy coi 
giữ điều răn Chúa, và phân chia các phép ban 
on B. Chúa Giêsu đã lập trong Hội-thánh, La 
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các dáng ấy cũng có quón buộc mở phần rỗi 
người ta nữa, vì Ð. C. Giêsu đã phán cùng các 
thánh tông đồ rằng : Chúng con buộc ai dưới 
đất näy thì trên trời cũng buộc kẻ ấy. Chúng 
con mở cho ai dưới đất, thì trên trời cũng 
mở cho kê ấy. 

Kìa Hội-thánh khắp thế gian vô số đều 
hiệp một bồn mà giữ những đều lành, đều 
thánh, thờ một Chúa, vung linh một Giáo- 
tông làm đầu như vầy, thì chẳng phải là hội 
thánh thật sao ? Hội-thánh khắp thé gian, 
phầm lửn, bực hèn, đều về một bồn, ưng chịu 
một đấng làm đầu buộc mở như vầy, thì chẳng 
phải là Hội-thánh thật sao ? 

Và lai B. Chúa Giêsu đã sang gánh phần 
rôi thế gian trên vai Đức Giáo-tông, đã giao 
chìa khoá cữa thiên đàng trong tay Giáo-tông, 
thì Giáo-tông có quờn đủ mà làm các việc; 
cho thế gian vưng theo cho đặng vào thiên 
đàng, và ai chẳng vưng, thì phải bó ra, vì lý 
tự nhiên hễ muốn vào, thì phải có kẻ mở cữa 
7101 vào dáng. 

Đức Giáo tông có quón cám buộc và có 
quờn mở tha trong cà Hội-thánh. Có quờn 
chỉ nghĩa chính điều rán B. C. Trời và luật 
phép B. C. Giêsu có quờn lập luật, lập phép 
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thêm trong việc thờ Chúa, bót đều nọ, thèm 
lề kia tùy thì sở tiện, chế bién trong các địa 
phương thế gian. Có quờn mở kho tàng thiêng 
liêng công nghiệp Ð. C. Giêsu mà ban đại xá, 
ân xá cho các con cái Ð. C. Trời ở khắp thế 
gian. Khi Đức Giáo-tóng rao truyền giữa Hội- 
thánh những đều phải tin, phái giữ, thì chẳng 
hề sai lầm, vì Chúa nhơn từ chẳng dë một 
người làm đầu chỉ đàng lạc cho muôn vàn con 
cái Chúa xiêu chim, lai B. C. Giêsu dà phán 
hứa hằng ở cùng Hội-thánh luôn cho đến tận 
thể. ' 

Trong Hội-thánh có mười điêu răn B. C. 
Trời và sách sám truyền các thánh tiên tri đời 
trước Chúa cứu thế. Có bốn sách thánh Évan- 


^" gélió, chép ngôn hanh B. C. Giêsu, có sách 


thơ các thánh tông đồ đề truyền những đều 
tin giữ. Có bày phép bí tích B. C. Giêsu đã 
lập. Mà bảy phép ấy thì chẳng buộc mọi người 
phải chịu hết ; song có ba phép chịu đặng 
một lần mà thôi : là phép rửa tội, phép thêm 
sức, phép truyền chức thánh, vì ba phép cỏ 
in dấu thiêng liêng trong linh hồn, nên ehiu 
hai làn thi pham sự thánh. 

Mà Hội thánh có sáu điều luật, có nhiều 
lễ phép có ích thiêng liêng trong việc thờ Chúa, 
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Có nhiều phép chuần Ња cùng nhiều phép 
buộc giữ. Có phép dai xá, ân xá. Có kính thờ 
anh tượng B. C. Giêsu, ảnh Đức Bà, và kính 
trọng ảnh tượng các thánh. 

Và lại Hói-thánh hằng có ở khắp thế näy, 
pghia là hằng có luôn trong thế gian đến tận 
thế, vì B, C. Trời nhơn từ vô cùng chẳng đề 
cả thế gian phải mất đàng vào cữa thiên đàng. 
Mà nếu mất Hội-thánh thì lấy đâu mà giữ cho 
dáng công, lấy đâu mà chịu cho khỏi tội càng 
đặng ơn phước mà vào cho trúng cữa thiên 
quốc. Lại công trọng vô cùng B. C. Giêsu đã 
chịu chết mà lập Hội-thánh, thì chẳng đủ cho 
Hội-thánh đặng nhờ cho đến tận thế sao ? 
Khi B. C. Giêsu lập Hội-thánh thì phán rằng : 
dầu các phép hoá ngục, thì cũng chẳng phá 
dáng Hội-thánh nầy. Кіа Thầy ở cùng chúng 
con cho đến tàn thế. Bói đó ta tin Hội-thánh 
kë giữ dao 8. C. Giêsu hằng có ở khắp thế 
gian cho đến tận thế. 

Sau hết trong điều thứ chín nầy nói rằng: 
các thánh cũng thông công. Các kẻ giữ đạo Ð. 
C. Giêsu ở khắp thế gian chia ra làm ba hội. 
Một là Hói-thánh thế gian, là các bón đạo còn | 
sống, hai là Hói-thành luyện hinh, lànhüng . f 
linh hồn còn đang chịu giam cầm, ba là Hội- 
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thánh trên trời, là Thiền thần cùng các thánh 
nam nữ. Hội-thánh trên trời thì đã nghỉ an 
thanh nhàn ; Hội-thánh luyện hình còn đang 
chịu phạt tam cho đủ phần đền vì tội nhẹ ; 
Hội-thánh thế gian, là Hội-thánh ở giữa chiến 
trường, ma qui, thịt mình, thế tục, hằng phải 
chiu khó luôn, vì Ð. C. Giêsu là đầu Hội-thánh 
đã chiu khó cho đến chết, cùng đã phản rằng : 
Hói người, phải vác thành giá minh mà theo 
Tao. Bói đó đạo Chúa hằng chịu bắt chịu cực 
luôn trong thế gian. Ау là dấu chỉ đạo thật 
cùng Hội-thánh thật. 

Ba Hội-thánh nầy hằng thông công cùng 
nhau luôn. Nghĩa là những lời cầu nguyện và 
những việc lành các bồn đạo làm, thì đặng: 
nhờ chung cùng nhau trước mặt Chúa. Song 
kë cỏ tội, thì chẳng đặng thông nhờ, vì kẻ có 
tội, dầu cũng là kẻ ở trong Hội-thánh, và cũng 
là con Chúa, song là con phản nghịch. Cho 
nên chẳng đặng ăn phần cùng các con thảo. 
Lai những việc lành kẻ cỏ tội làm, thì chẳng 
dáng phần thưởng trước mặt Chúa, mà khi dà 
sạch tội thì mới dáng lai phần nhờ. 

Sau nữa các bồn đạo chẳng những đặng 
thông công cùng nhau trong Hói-thàuh d:rói 
đất, mà lai dáng thông công càng Hội~thánh 
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trên trời và Hội-thánh ở luyện hình, vì các bón 
đao kính các thánh T hiên thần càng các thánh 
nam nữ trên trời và xin các thánh ấy cầu giúp 
cho mình, thì các thánh ấy cầu cùng Chúa cho 
các bón đạo dáng nhờ. Và cácbón dao dưng việc 
lành mình làm cho Chúa, mà xin cho các linh 
hồn luyện ngục, thì Chúa nhậm lời, mà giàm 
thứ. Lại nếu các bồn đạo xin các linh hồn ấy 
cầu cùng Chúa cho mình, thì các linh hồn ấy lại 
cầu cùng Chüa cho các bón dao và sau hằng 
nhớ kẻ giúp mình luôn trên thiên đàng. 

Rày khuyên ai nấy còn ở thế gian, hãy hết 
lòng vưng lời chịu lụy Hội-thánh trong việc 
tin việc gilt cho nén, cho ngày sau đặng vë 
quê thật, cùng các thánh trên trời, hằng nghỉ 
an vui mừng đời đời, 
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Kinh Tin kính rằng : Tôi tin phép tha lồi. 


Biéu thứ mười nây giảng Hội-thánh có 
phép tha tội cho linh hồn người ta. Phép tha 
tội, thì có hai : một là phép rửa tội, hai là phép 
giải tội, là hai phép trong bảy phép bí tích B. 
C. Giêsu lập, đã kề trong điều thứ chín. Trong 
kinh Tin kính chẳng nói chung rằng: tôi tin 
bày phép bí tích, song nói rằng tôi tin phép 
tha tội. Vi phép tha tội cho linh hồn người ta, 
là phép thuộc về một B. C. Trời tha dáng mà 
thôi. Bởi đó kë riêng hai phép này làm một 
điều mà chỉ Hội-thánh có quờn cả Chúa ban tha 


. tội người ta, hầu phải tim vào liöi-thánh 


cho dáng nhờ phép tha tội, cho dáng về cùng 
Chúa. 

Phép tha tội có hai : một là phép rửa tội, 
hai là phép giải tội. 

Thứ nhứt phép rửa tội là phép B. C. Giêsu 
đã lập đề tha tội tô tông. Khi B. C. Giêsu sai 
các thánh tông đồ đi giảng đạo thì phán rằng : 
chúng con hãy di giảng day các dân thiên hạ, 
cùng rửa tội cho người ta: nhon danh B, C. 
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Cha, B. C. Con và B. C. Thánh Thần. Áy là 
phép rửa tội Chúa đã lập. Mà rửa thì phải lấy 
nước mà rửa bề ngoài, vì nước chỉ sự làm 
cho sạch, và khi rửa, thì phải kêu tên B. C. 
Trời ba Ngôi, vì có một Ð. C. Trời ba Ngôi 
tha tội cho linh hồn người ta đặng mà thôi. 

Song nước làm phép rửa tội, thì phải lấy 
nước lạnh là nước tự nhiên. Chẳng nên lấy 
nước nóng, nước chảo, nước canh, nước chè, 
nước mỡ, nước rượu, nước sữa, nước mủ cây, 
nước ép trái, ép lá, vân vân. Vì các nước ấy 
chẳng phải có tính nước tự nhiên, dë mà rửa 
cho sạch. Lại kë làm phép rửa tội phải có ý 
làm theo như y Hội-tháành dạy. 

Vậy thì khuôn rập phép rửa tội là như 
vầy : tay xối nuóc lạnh trên đầu kẻ chiu phép 
rửa tội và miéng do^ theo ngọn nước rằng ; 
« Tao rửa mầy nhon danh Cha và Con và 
Thánh thần > ; mà tay xối miệng doc thì cũng 
một người mà thôi. 

Phép nầy là chinh phép dé tha tội tô tông, 
song cũng tha tội mình làm nữa, vì kë chịu 
phép nầy khi đã khôn lớn, có tội mình làm 
thì phép nầy tha khói tội tó-tóng và tội mình 
làm một lược, song kẻ chịu phép rửa tội phái 
án пап (ội mình. 
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Phép rửa tội thì mỗi người chịu dáng một 
lần mà thôi, vì tội të tông có một tội, cho nên 
chịu một lần thì đủ. 

Phép nầy coi qua thì don sơ, vẫn vói, mà 
nghi lai thi thật là phép trọng cùng là phép 
tiện đề cho người ta dáng rỗi. Bon sơ vẫn vài 


là khi làm phép nầy, thì lấy một món nước 


lạnh mà rửa cùng đọc ít lời vẫn tắt, mà nghĩ 
lại thì thật là phép trọng, vì lời đọc ấy là kêu 
tên B. C. T. ba Ngôi là Chúa trời đất cực trọng. 
Lại phép nầy tiện đề cho đặng rỗi, vì có nhiều 
khi phải chịu phép nầy cho mau cho gấp ; 
nên eó it lễ phép như vậy, thì mới dë cứu 
nhiều linh hồn cho dáng rỗi. 

Lai dầu mà Chúa ban phép cho một mình 
kẻ có chức trong Hội-thánh đặng làm phép 
nầy mà thôi, song khi thể bất cập, thì cho mọi 
người đăng làm phép näy, dầu người nam nữ 
đạo ngoai, miễn là có ý làm theo ý Hội-thánh, 
và giữ khuôn rập nên, thì cũng làm nên phép 
nầy thấy tháy. На chẳng phải việc tiện cho 
linh hồn đặng rỗi sao ? 

Ấy là phép rửa tội bằng nước, B. C. Giê- 
su đã lập, song cüng có phép rửa tội băng máu 
nữa. Mà phép rửa t Бап. máu thì dầu kể 
وتن‎ ding hét. Ké ngoai 
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chiu phép này, là khi ai có lóng tin kính B. 
C. lrời như kẻ có đạo, mà chưa kịp chiu phép 
rửa tội bằng nưởc, song bị kể dữ ghét mà 
giết, thì kể đã chịu đồ máu làm vậy, đã đượe 
rửa sạch các tội cùng đặng vào thiên đàng. 

Lại ké có đạo dầu có tội trọng trong mình 
mà chịu chết vì đạo, thì cüng được lên thiên 
đàng nữa, B. C. Giêsu phán rằng : kể nào 
liều sự sống vì Tao, thì đặng sống đời đời. 

Thứ hai phép giải tội là phép bí tích B. 
C. Giêsu đã lập dé tha tội cho kể ăn nën. Khi 
B. C. Giêsu gần ngự về trời, thì lập phép nầy 
mà phán cùng các thánh tông đồ rằng : chúng 
con tha tội cho ai, thì nấy dáng khói, mà 
chúng con cầm tội ai, thì nấy còn mắc. Phép 
nầy thì các giám mục, các thầy cả dàng làm 
mà thôi, vì giám mục, thầy cả là kể nối quờn 
các thánh tông đồ, mà B. C. Giêsu đã phán 
ban quờn phép giải tội cho các thánh tông đồ 
rằng : Sự gì chúng con buộc dưới đất, thì sự 
ấy cũng buộc trên trời, sự gì chúng con mở 
duói đất, thì sự ấy cũng mở trên trời. 

Vã lại phép giải tội là phép buộc mở, cho 
nên các giám mục, các thầy cả phải do linh 
Hội-thánh, là Đức Giáo-tóng sai thì mới làm 
nén phép nầy, Vì B. C, Giêsu đã phán eüng 
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ông thành Phéró là Giáo-tóng đầu hết ràng: 
"Tao giao chia khoá cữa thiên dàng cho mày. 
Vậy thì đâu buộc mó, thì cũng phải có chia 
khoá, mới buộc mở đặng. 

‚ Hoặc aihỏi rằng : Chúa lập một phép 
rửa tội đề mà tha tội cho người ta chẳng đặng 
sao ? mà còn lập phép giải tội làm chỉ nữa ? 
Ta nói rằng : phép rửa tội là phép tha tội tồ 

tông, mà ta chịu phép rửa tội, thì chẳng phải 
` xung tội tổ tông cùng chẳng phái ăn пап tội 
ấy, vì chẳng phải tội ta phạm, song là tội ta 
mắc án, cho nên phải chịu phép rửa tội cho 
sạch án tội mà thôi. Còn phép giải tội là phép 
dë tha tội mình làm, mà kẻ chịu phép giải tội 
thì phải ăn năn tội cùng dốc lòng chửa tội, và 
phái xưng tội cho hết, lai phải có kẻ nghe tội 
mà xét đoán việc tha bắt. Vì khi B. C. Giêsu 
lập phép nầy, thì nói việc buộc mở, nghĩa là 
kẻ đặng tha, thì phải cho khỏi tội mà kẻ 
- chẳng đặng, thì buộc cầm, nghĩa là chẳng nên 
làm phép giải tội. Giả như : kể miệng xưng, 
mà lòng không hối cải ; kẻ xưng các tội mà 
giấu một tội trọng, thì giải sao cho khói ? Vi 
lòng còn cố ý nghịch cùng Chúa, thì Chúa tha 
sao đặng ? Kë gian dâm, mà không chịu thôi, 
thì phép giải tội cứu sao cho khỏi tội ? Bồi đó 
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chiu phép giài lội cho nén, thì phải đau đớn 
ăn năn tội thật, phải dốc lòng chừa tội thật, 
và chira bó các dip phạm tội, phải xung cho 
hết các tội, chẳng nên giấu tội trọng nào, cùng 
làm việc đền tội. Cho nên phép giải tội và 
phép rửa tội khác nhau. 

Sau nữa cũng có cách tha tội khác, mà 
cách ấy cũng phải có lòng ước ao chịu phép 
giải tội, là khi kẻ chẳng có thế xưng tội đặng, 
mà ăn năn tội cách trọn cho nên, nghĩa là đau 
đớn ghét tội mình hết lòng vì đã phạm đến 
Chủa cao trọng, tốt lành vô cùng, thì kẻ ấy 
dáng khỏi tội. Mà sau khi có thé xưng tội 
đặng, thì phải xưng. 

Ấy là hai phép tha tội B. C. Giêsu dà lập 
trong Hội-thánh đề mà tha tội cho người ta. 
Một là phép bí tích rửa tội, mỗi người dáng 
chịu một lần cho khỏi tội tô tông. Hai là phép 
bí tích giải tội đề tha tội mình làm, mỗi người 
đặng chịu luôn cả đời. Ai tin cùng chịu ha 
phép ấy, thì đặng rỗi. Ai chẳng tin, cùng chẳng 
chịu, thì phải mất phần phước đời đời. 


و 
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Kinh Tin kinh rằng : Tôi tin xác loài người 
ngàu sau sống lại. 


Ngày sau là ngày tận thế. Điều nầy dạy 
phải tin xác loài người ta đến ngày tận thế đều 
sống lại hết. Mà xác sống lại một mình, chẳng 
có linh hồn hiệp một cùng xác thì xác sống lại 
chẳng đặng. Bỡi đó điều thứ mười một nầy 
day phải tin mỗi người có một linh hồn. Linh 
hồn là giống thiêng liêng biết luận ly. Nghĩa 
là biết lành biết dữ, biết хац, biết tốt, biết зо: 
đủ các sự biết trong xác. Linh hồn ở trong xác, 
thì xác sống cùng biết trở làm các việc, thành 
một người ở thế gian, vì linh hồn làm chủ xác, 
cùng sai khiến xác phải theo. Mà linh hồn ra 
khói xác, thì xác chết, chẳng còn biết đều gì 
nữa, và lần lần xác trở ra đất, vì thuở tạo thành 
B. C. Trời đã lấy đất mà dựng nên xác người 
ta, 

"Mỗi người có một linh hồn mà thôi, vi 
linh hồn là chủ xác. Mà mỗi người cỏ một xác, 
thì phải có một linh hồn làm chủ. Nếu một 
xác có hai linh hồn, thì xáe có hai chủ, át là 
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phải có hai linh nghịch chóng nhau trong một 
xác, thi xác phái hu. 

Và lai thuở đầu Chúa dà dựng nén loài 
người ta càng cho dáng sống luôn khói chết. 
Mà bói loài nguói ta dà pbam linh Chüa nén 
đã mắc tội thì Chúa phat xác phải chết vi lội. 
Mà mỗi người đều mắc tội ấy Һау thấy. Cho 
nên sự chết là luật chung, mỗi người phải 
chết vì tội. 

Khi linh hồn ra khỏi xác, thì linh hồn ở 
thiên đàng hay là ở hoả ngục, mặc theo linh 
hồn lành hay là dữ, mà xác thì phải trở về 
đất. Tuy bày giờ xác phải chết vì tội, song đến 
ngày tận thế các linh hồn phải hiệp về cùng 
xác cü mình mà sống lại chịu phán xét. Dầu 
những xác đã tiêu tan, cũng đều phải sống lại. 
Chúa đã lấy đất làm ra xác thịt, xác có ra đất, 
thì Chüa đem đất trở lai nên xác mà sống lại, 
chẳng khó gì ; vì Chúa phép tắc vô cùng, làm 
đặng mọi sự. Vậy thì linh hồn cũ và xác cũ 
phải sống lại, mà chịu phán xét theo công lý, 
vì cả hai đã đồng làm phước hay là đồng làm 
tội, thì cả hai phái sống lại mà chịu thưởng 
hay là chịu phạt. 

Xác người ta sống lại thì lẹ làng thông 
suốt các nơi, chẳng khác như loài thiêng liêng. 


Xác người ta sống lại thì chẳng còn án uống 
nữa, vì sống lại mà qua ở đời khác, thì eồi bổ 
tính xác ở đời này là tánh ăn uống. Xác ké 
lành sống lại, thì sáng láng, thì tốt lành, vinh 
hiền, xác kë dir sống lai thì tối tắm, hôi thúi 
xấu xa. 

Xác người ta thật là giống trọng vì là hình 
ảnh B. C, Giêsu và có linh hồn thiêng liêng, 
mỉa mai giống tính thiêng liêng Chúa. Cho nên 
các loài khác đều kiêng sợ hình xàc người ta, 
và loài người ta cũng đêu kiêng truong xác 
mình, chẳng në ung phá. Dầu xác đã chôn ` 
xuống đất, thì cũng chẳng dám cham động tới 
nơi xác пайт, vì là giống trọng, cùng se" sóng 
lại nên người như trước. 

Trong loài người ta ai nấy đều muốn cho 
thân xác mi miều tốt đẹp, chẳng ai muốn xác 
büng beo,u trệ, xấu xa, khuyên ai nấy giữ xác 
minh cho xứng dáng, khỏi vương nhúng trong 
tội lỗi xấu xa, hầu đến ngày sống lại đặng 
sáng lảng tốt lành, hiệp cùng những người 
lành sống lại, mà vui mừng trước mặt thiên 
ha. 
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ĐIỀU THỨ MƯỜI HAI 


"-—— aD. g - 


Kinh Tin kính rằng : Tôi tin hằng sống vág. - 


Điều thứ mười hai này оіапо sự sống luôn 
trong đời vô cùng, nghĩa là sau tận thế khi 
loài người đã sống lại chịu phán xét chung, 
thì mỗi người đều sống lại luôn trong đời khác. 
Mà đời khác ấy, thì có hai nơi, một là thiên 
đàng, hai là hoà ngục. Người ở thiên đàng sau 


phản xét chung, thì hằng sống luôn và linh. 


hồn và xác, chang hề chết nữa. Kẻ ở hoà ngục; 
thì cũng hằng sống luôn chẳng hề chết đặng, 
Воі đó điều thử mười hai này day phải tin có 
đời khác, là thiên dàng và hoà ngục. 

Nói về thiên đàng — Thiên đàng là chốn 
gồm đủ các phước thật, được hưởng tợ mặt, 
chẳng còn trông nữa. B. C. Trời đã dựng nên 
đề mà tổ ra sự sang trọng vinh hiền Người, 
và dë cho các thánh Thiên thần, các thánh 
nam nữ hưởng vui đời đời. Mà str sang trọng, 
vui vé, ngon ngọt, sung sướng, phước lac trí 
người ta suy ước và mọi đều quá khỏi trí người 
ta nghĩ trong đều gồm có một lược. 

Thiên đàng là chốn Chúa phép tắc vô 
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càng dš làm cho nén chón phuóc lac vó cüng, 
miệng 1061 người ta kë sao cho nói? Xưa 
Chủa cho ông thánh Phaolồ lên thiên dàng 
một lần mà người trở về, thì nói rằng : những 
phước B. C. Trời dà sắm đề cho ké có lòng 
kính mến Người, con mắt người ta chưa hề 
thấy, lỗ tai chưa hề nghe, lòng chưa hề nếm 
bao giờ. 

Phưởc thế gian là phước cháp vá, chẳng 
hrrởng dáng các phước một lược, mà còn lấy 
làn phước thay, phương chi phước thiên 
đàng gồm hưởng một lược, thì chẳng phải là 
phước trọn sao ? 

Phước thế gian là phước tạm một đỗi, mà 
còn ung muốn thay, phương chi phước thiên 
đàng là bền có đời đời, thì chẳng phải là 
phước thật sao ? 

Phước đời này là phước hay nhàm, hay 
no, mà còn ham kiếm thay, phương chỉ phước 
` háng vui, hằng sưởng, thì chẳng phải là phước 
vô lượng vô biên sao ? 

Phước thiên đàng hưởng ngàn ngày, thì 
cüng như mới gặp, mới hưởng, vì là phước 
chẳng hay nhàm chẳng hay mỏi. 

Đến ngày sống lại chịu phán xét chung 
đoạn, thì kể lành khởi hoàn và xác và linh 
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hón theo B. C. Giésu vào thién dàng háng 
sóng hằng vui đời đời. 

Bây giờ phải xuống hoả ngục một chặp 
cho biết lành dữ. Hoả ngục là nơi chứa đầy 
các sự dir, là bién lửa hằng cháy phừng 
phürag, linn hồn phải thiêu đốt tư bê. 

Những kẻ ở trong ấy, thì lửa chảy tới 
trải tim, nóng tới cả trí khôn, ngọn lửa chun 
vào con mắt, xói vào lỗ tai, thâu vào lỗ miệng, 
trong ngoài thông cháy điển nhức, rát đau 
cực kỳ. Kìa lửa thế gian là lửa giúp sự sống 
người ta > đời nầy, là hình bóng lửa hành 
sự sống kẻ ở đời sau, mà đề tay vào một 
chặp, còn chịu chẳng đặng, phương chỉ lửa 
hoả ngục, là chính lửa hình phạt đã sắm, là 
lửa dầu, lửa sinh, lửa điêm, cả lớn, cả mạnh, 
cả độc, cà sức làm cho kẻ có tội nóng nảy, 
khát khao. Xưa người giàu có kia ở hoà ngục, 
ngửa mặt lên, thấy ông thánh Ladarô, là 
người án mày, nằm nơi ngó minh khi trước, 
mà mình đã chẳng sû kể, гау ngồi trên thiên 
đàng vui mát, thì kêu xin ông thánh ấy thấm 
ngón tay vào nước mà nhỏ xuống lưổi mình 
một chút, kẻo khát lắm, song xin như vậy là 
thèm ting mà thôi, vì một chút nước mà làm 
chỉ. 
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Ноа ngục là vue thám sâu, chứa đầy các - 


| š si do дау, thúi tha, tanh hôi, những hồ mang, 


xà độc, hãng quấn quit, cán mồ ghé nhức. 
Muôn vàn qui dữ hằng gầm hét, tung phá 
cùng dán vật,đánh khảo những kẻ ở chung đó. 
Môi người ở đó hằng ghét nhau, hằng trù ёо, 
nhiée mắng nhau, mà môi người đều khóc lóc 
nghiến răng, trồi phách nhào lộn luôn luôn. 
Phải chi chết dáng, thì chết cho rồi, cùng tiêu 
mắt linh hồn và xác cho hết, thì cũng là 
phước lắm. 

Nhưng mà đời ấy là đời hằng sống vậy, 
vì khi loài người ta đã sống lại, chịu phán xét 
đoạn, thì kẻ có tội phải xuống hóa ngục và 
xác và linh hồn, cùng phái sống luôn chẳng 
hề chết đặng. 

Chúa là dáng háng sống, thì thiên đàng 
có luôn, mà Chúa là đấng vô cùng, thì hoả 
ngục hãng cỏ đời đời. 

Thiên đàng là chốn cực thánh, chẳng chút 
gì bợn nhơ vào đặng, mà hoả ngục là nơi 
phải khốn cực luôn, chẳng chút nào là chút 
nghỉ. 

Ở thiên dàng ngàn пат, thì cũng như moi 
о, vì phước thiên đàng hằng tươi mới, chẳng 
nhàm. Ở hoả ngục một nháy mắt, thì cũng như 


đã ở ngàn năm, vi vào dó, thì mất lòng tróng 


ra khói. 

Thiên dàng hoà ngục hai nơi, chẳng phải 
là sự tình cờ chẳng hay trước, vì Chúa đã tó 
ra cùng dạy có thiên đàng hoả ngục, và đã ban 
ơn lặp ihl cho mọi người thoát khói hoà ngục 
cùng vượt tới thiên đàng. 

Đàng lên thiên đàng là đàng chật hẹp, 
khó đi, đàng xuống hoả ngục là đàng rộng rãi 
thong thả, dễ chạy. Ai đành lòng xuống hoà 
ngục, thì hay theo phước hèn đời tạm nầy. Ai 
muốn lén thiên dàng, thì đành ở hoá ngục nhỏ 
nhỏ thế gian trước đã, nghĩa là ép mình sửa 
tính, ăn ở theo phép Chúa day. | 

Lay Chúa, xin Chüa hãy cắt xé, hãy nung 
nướng tôi ở đời nầy, miễn là Chúa tha cho 
tôi đời sau. Tôi biết thật các sự khốn khó đời 
nầy, chẳng xứng sự vang hiền Chúa sẽ tó ra 
cho chúng tôi trên thiên đàng. Tôi đóng đính 
xác thịt, tình tư dục vào thánh giá cùng Chúa, 
cho ngày sau khi sống lại đặng theo Chúa về 
thiên đàng, hằng sống hằng vui cùng Chúa đời 
đời. 

Sau hết kinh Tin kinh có lời ráng: Amen. 
Tiếng Amen, nghĩa là ước xin cho dáng như 
các đều đã cầu xưng trước. Bỡi đó khi đọc 
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kinh Tin kinh mà làm việc due tin, thì phái 
lấy lòng tón kính mà đọc cùng xin Chúa ba 
Ngôi xuống ơn giúp sức cho dáng lòng tin vững 
vàng các đều đã truyền dạy trong kinh ấy, hầu 
đặng nhờ phần phước Chủa së ban cho các 
kẻ tin ở nơi thanh nhàn vui vẻ đời đời. 
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